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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG 
 

1/. TRƯƠNG LẬP HUY. Sống không thắc mắc đời không nể: Những kiến thức 

thú vị có thể bạn nên biết / Trương Lập Huy; Dương Văn Vượng dịch.- H.: Thanh niên, 

2022. - 267tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp nhiều loại kiến thức thú vị xung quanh cuộc sống bao gồm các 

phương diện về xã hội, ẩm thực, sức khoẻ, lịch sử, tâm lý, văn hoá, tự nhiên, giải trí,... 

Trong số đó, có những kiến thức đơn giản và hài hước, có những kiến thức sinh động 

và thú vị, nhưng cũng có những kiến thức lại rất sâu sắc và ẩn chứa nhiều triết lý, giúp 

bạn tăng thêm vốn kiến thức của mình xen lẫn với niềm vui thích khi đọc. 

+ Môn loại: 001 / S455KH 

- Phòng Đọc: DL 20621 

- Phòng Mượn: MH 13750-13751 
 

2/. Tập san Đại học Sư phạm: Văn - Sử - Triết luận cảo, 1955 - 1956 / Đào Duy 

Anh, Trương Tửu, Hoàng Xuân Nhị.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022.- 407tr.: 

Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về Văn học - Lịch sử - Triết học trên Tập 

san Đại học Sư phạm từ số 1 (tháng 5 năm 1955) đến số 5 (tháng 1, 2, 3 năm 1956). 

+ Môn loại: 001 / T123S 

- Phòng Đọc: DL 20629 

- Phòng Mượn: MH 13757-13758 

 

3/. NGUYỄN ĐỨC TUẤN. Ẩn giấu thông tin / Nguyễn Đức Tuấn.- H.: Thông tin 

và Truyền thông, 2021.- 138tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về ẩn giấu thông tin, viết phủ, viết phủ với ảnh số, viết phủ 

trong các tệp âm thanh, ẩn giấu dữ liệu trong các bộ phim, truyền thông tin mật với 

mạng xã hội. 

+ Môn loại: 005.8 / Â121GI 

- Phòng Đọc: DL 20587 

- Phòng Mượn: MD 10012-10013 
 

4/. LÊ VĂN PHÙNG. An toàn thông tin / Lê Văn Phùng. - H.: Thông tin và Truyền 

thông, 2018. - 360tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin, cơ sở toán học, mã hoá thông 

tin, vấn đề xác nhận và chữ số, quản lý khoá và ẩn - giấu tin trong an toàn thông tin. 

+ Môn loại: 005.8 / A105T 

- Phòng Đọc: DL 20581 

- Phòng Mượn: MD 9998-9999 
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5/. Báo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 

Trường Giang chủ biên, Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan.... - H.: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2021. - 513tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các 

xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà 

soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo 

chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân". 

+ Môn loại: 070.1 / B108CH 

- Phòng Đọc: DL 20628 

- Phòng Mượn: MH 13755-13756 
 

6/. VŨ BẰNG. Bốn mươi năm "nói láo" / Vũ Bằng; Tạ Tỵ minh hoạ. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 418tr.; 21cm 

+ Môn loại: 079 / B454M 

- Phòng Đọc: DV 61334 

- Phòng Mượn: MH 13584-13585 

 

7/. TRẦN NHẬT VY. Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19: Lịch sử 150 năm 

báo chí quốc ngữ (1865 - 2015) / Trần Nhật Vy.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015. 

270tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những tờ báo được xem là thuỷ tổ của làng báo Việt Nam 

như: Gia Định báo, Thông Loại Khoá Trình, Nam Kỳ nhựt trình và Phan Yên báo. Đưa 

ra những kiến giải về sự hình thành, tôn chỉ, mục đích và vai trò của các tờ báo này trong 

lịch sử 150 năm báo chí quốc ngữ (1865-2015). 

+ Môn loại: 079.59779 / B108QU 

- Phòng Mượn: MH 13536-13537 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 
 

8/. TRANG PS. Tìm tri kỷ thấy tình yêu / Trang PS. - H.: Thế giới, 2022.- 211tr.; 

20cm 

Tóm tắt: Dẫn dắt độc giả đến với những câu chuyện gần gũi mà giàu ý nghĩa trong 

đời sống, để ta thấy ra sự cần thiết của việc mở lòng trải nghiệm và chiêm nghiệm, của 

chánh niệm – tỉnh giác đối với mỗi việc mình làm, để ta tìm được sự tự do tự tại đúng 

nghĩa. Và cũng từ đó, ta biết đâu là tri kỷ và tình yêu đích thực của cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 152.4 / T310TR 

- Phòng Mượn: MH 13611-13612 
 

9/. NIELSEN, DORTE. Bí mật tư duy sáng tạo = The secret of the highly creative 

thinker : Tạo ra những mối liên kết mà người khác không làm được / Dortte Nielsen, 
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Sarah Thurber; Phạm Quốc Bảo dịch.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 205tr.: Hình 

vẽ, ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý thuyết và các bài tập thực hành về tư duy 

sáng tạo, nhằm cải thiện kỹ năng sáng tạo và khai phá được tính sáng tạo trong mỗi 

chúng ta. 

+ Môn loại: 153.3 / B300M 

- Phòng Đọc: DL 20619 

- Phòng Mượn: MH 13746-13747 
 

10/. FOSTER, JACK. Một nửa của 13 là 8 / Jack Foster; Nguyễn Huy Hải dịch.  

Tái bản lần thứ 8. - H.: Lao động, 2022.- 247tr.; 20cm.- (Tủ sách: Alpha Gen. Tư duy - 

Sáng tạo) 

Tên sách tiếng Anh: How to get ideas 

Tóm tắt: Giới thiệu về ý tưởng; Mười cách để rèn luyện tinh thần, dọn đường cho 

ý tưởng; Phương pháp sáng tạo ý tưởng qua năm bước: Nhận định vấn đề, tập hợp thông 

tin, tìm kiếm ý tưởng, tạm quên lãng, hiện thực hoá ý tưởng. 

+ Môn loại: 153.3 / M458N 

- Phòng Đọc: DV 61362 

- Phòng Mượn: MH 13653-13654 
 

11/. BECHTLE, MIKE. Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn: Học cách lắng 

nghe, hoá giải những mâu thuẫn vô hình trong mối quan hệ / Mike Bechtle; Quang Trung 

dịch.- H.: Dân trí, 2022.- 369tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Dealing with the elephant in the room: Moving from tough 

conversations to healthy communication 

Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết để hoá giải xung đột với những người 

xung quanh nhằm giúp chúng ta xây dựng cho bản thân một chiến lược để giao tiếp một 

cách hiệu quả trong thế giới công nghệ số; qua đó học được cách để chuẩn bị tốt hơn 

cho các cuộc đối thoại căng thẳng bằng cách trau dồi kỹ năng lắng nghe, cho đi và nhận 

lại những lời góp ý chân thành cũng như duy trì các mối quan hệ bằng lòng tốt và thiện 

chí. 

+ Môn loại: 153.6 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 61366 

- Phòng Mượn: MH 13662-13663 
 

12/. TỪ QUANG Á. Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái / Từ Quang Á; Tiến Thành, 

Kiến Văn dịch.- H.: Hồng Đức, 2022.- 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu trí tuệ của người Do Thái qua việc phân tích bộ tác phẩm 

Talmud nổi tiếng và những câu chuyện sinh động thuộc mọi lĩnh vực: Văn hoá, khoa 

học, công nghệ, kinh doanh, giáo dục, đối nhân xử thế.... 
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+ Môn loại: 153.9 / T103T 

- Phòng Đọc: DV 61365 

- Phòng Mượn: MH 13660-13661 

 

13/. CHU NHẤT NAM. Tâm lý học nói gì về ấn tượng ban đầu: Cảm nhận của 

bạn đối với chính mình chưa chắc đã là những gì người khác nghĩ về bạn / Chu Nhất 

Nam; Đặng Hồng Quân dịch.- H.: Văn học, 2022. - 294tr; Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Diễn giải các nguyên tắc quy trình và ảnh hưởng đến việc hình thành ấn 

tượng ban đầu từ góc độ tâm lý học, đồng thời cho độc giả thấy được “diện mạo” thực 

sự của ấn tượng ban đầu một cách toàn diện và chính xác; Không chỉ cho bạn biết cách 

tạo ra ấn tượng ban đầu tốt đẹp, mà còn hướng dẫn cách khắc phục một số khuyết điểm 

để cải thiện sức hút cá nhân và tạo ra một cuộc sống thú vị hơn. 

+ Môn loại: 155.2 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61344 

- Phòng Mượn: MH 13601-13602 
 

14/. HÀ MỸ HỒNG. Vì sao tôi cứ mãi FA / Hà Mỹ Hồng; Nguyễn Ngân dịch.  

Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chọn lọc những câu chuyện điển hình nhất về những người phụ nữ lớn 

tuổi vẫn chưa kết hôn với nhiều tính cách khác nhau, phân tích những nguyên nhân sâu 

xa dựa vào các yếu tố như hoàn cảnh gia đình hay đặc trưng tâm lý của họ,… để trả lời 

cho câu hỏi “Vì sao tôi cứ mãi FA". 

+ Môn loại: 155.6 / V300S 

- Phòng Mượn: MH 13430-13431 
 

15/. MALHOTRA, DEEPAK. Đàm phán điều không thể đàm phán = Negotiating 

the impossible: Cách tháo gỡ bế tắc và giải quyết xung đột (mà không cần dùng đến tiền 

bạc hay vũ lực) / Deepak Malhotra; Tâm Thảo dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 

2022.- 294tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những cuộc đàm phán có vẻ bất khả thi tiêu biểu theo quan điểm 

và kinh nghiệm của tác giả. Giúp bạn học được những bài học từ lịch sử, những nguyên 

tắc cần nhớ và có thể áp dụng trong bất kỳ loại đàm phán nào. 

+ Môn loại: 158 / Đ104PH 

- Phòng Đọc: DL 20620 

- Phòng Mượn: MH 13748-13749 

 

16/. JEONG YOUNGWOOK. Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình/ 

Jeong Youngwook; Diệu Nguyễn dịch.- H.: Dân trí, 2022.- 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích về giá trị cuộc sống để có những ước mơ và sáng tạo chân 

chính, biết nghĩ đến cái chung, biết chia sẻ và hướng tâm hồn về nơi cao thượng, vượt 
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qua những đau khổ của con người và cố gắng sống tích cực, biết yêu thương bản thân, 

xây dựng cuộc sống an vui. 

+ Môn loại: 158 / H453N 

- Phòng Đọc: DV 61341 

- Phòng Mượn: MH 13595-13596 
 

17/. STAHL, STEFANIE. Khám phá đứa trẻ bên trong bạn / Stefanie Stahl; 

Margarita dịch.- H.: Thế giới, 2022.- 314tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn kết nối với đứa trẻ bên trong để tìm được mái ấm cho riêng 

mình, cách đạt được hạnh phúc, điều tiết cảm xúc và tin tưởng bản thân, xây dựng các 

mối quan hệ lành mạnh hơn. Đồng thời đó cũng là chiếc khiên bảo vệ bạn khỏi những 

mối quan hệ độc hại không mong muốn. 

+ Môn loại: 158 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 61345 

- Phòng Mượn: MH 13603-13604 
 

18/. DIÊN THAM. Diễn trọn vai diễn cuộc đời : Tìm lại bản thân giữa dòng đời tất 

bật / Diên Tham; Thành Khang, Thuý An dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 

269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến những triết lý sâu sắc về cuộc đời và con người, cũng 

như về nhân tình thế thái. Đồng thời, sách cũng đưa ra nhiều lời khuyên giúp độc giả 

tìm được lối sống phù hợp để luôn yêu đời, hạnh phúc và an yên trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / D305TR 

- Phòng Đọc: DV 61346 

- Phòng Mượn: MH 13605-13606 
 

19/. ALLAN, SCOTT. Làm đi, sợ chi! / Scott Allan; Chiến Thắng dịch.- H.: Thế 

giới, 2022.- 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những ví dụ có thật từ cuộc sống, để từ đó tự chiêm nghiệm và 

rút ra được bài học hữu ích cho bản thân, thông qua những phương pháp giản đơn nhưng 

vô cùng hữu hiệu giúp bạn thoát khỏi tình trạng tự ti và cơ chế né tránh, chấp nhận rủi 

ro và vượt qua giới hạn an toàn của bản thân, để bạn sống dũng cảm, thay đổi phần đời 

còn lại và đạt được điều mình khao khát. 

+ Môn loại: 158.1 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DV 61343 

- Phòng Mượn: MH 13599-13600 
 

20/. HOFFMAN, EDWARD. Những con đường dẫn đến hạnh phúc / Edward 

Hoffman; Sahara dịch.- H.: Thanh niên, 2022.- 214tr.; 19cm.- (Tủ sách kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Paths to happiness: 50 ways to add joy to your life every day 
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Tóm tắt: Tác giả đã liệt kê 50 phương pháp khúc chiết và khoa học giúp chúng ta 

và những người xung quanh trở nên hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 61417 

- Phòng Mượn: MH 13787-13788 
 

21/. CHU XUNG. Tôi thích bản thân nỗ lực hơn / Chu Xung; Tú Phương dịch. Tái 

bản.- H. : Văn học, 2022.- 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ của tác giả cho những ai đang cô độc làm thế nào để 

yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, 

người mệt mỏi làm thế nào tiến bước về phía trước... giúp bạn khám phá những đặc 

điểm còn thiếu trong tính cách của chính mình để đạt được sự thành công và hạnh phúc 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T452TH 

- Phòng Đọc: DV 61342 

- Phòng Mượn: MH 13597-13598 

 

22/. QUỐC THÁI. Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ / Quốc Thái; Chấn Thịnh minh 

hoạ.- H.: Dân trí, 2022.- 225tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những trang viết chân thực về những cơn bão tuổi hai mươi, 

những chuyện buồn, những cảm xúc u uất, tiêu cực, từ đó giúp bạn thoát khỏi sự hững 

hờ, an ủi trái tim bạn, nhen nhóm niềm tin trong bạn, cùng bạn sống ý nghĩa hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T515TR 

- Phòng Mượn: MH 13614-13615 
 

23/. YONG KANG CHAN. Thói quen hoài nghi = The disbelief habit: Bỏ thói 

quen chỉ trích bản thân và thay đổi cuộc sống bằng phương pháp hoài nghi tích cực / 

Yong Kang Chan; Loan Loan dịch.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua quan sát, trải nghiệm thực tế giúp đỡ từng cá nhân kết nối với 

trạng thái bình yên nội tại của chính mình cũng như xây dựng lòng trắc ẩn với bản thân: 

Ngừng suy nghĩ tiêu cực, đừng quan trọng hoá suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân tự chỉ 

trích trở thành thói quen... 

+ Môn loại: 158.1 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 61347 

- Phòng Mượn: MH 13607-13608 

 

24/. ANDRÉ, CHRISTOPHE. Thiền định mỗi ngày: Một cẩm nang nhỏ giúp luôn 

sống trong tỉnh thức / Christophe André; Thi Hoa dịch.- H.: Dân trí, 2022.- 281tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Je médite, jour après jour 
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Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập về thiền căn bản như: Cách sử dụng hơi thở, cơ 

thể, ý thức vào giây phút hiện tại, cho tới những bài thực hành sâu như đối mặt với nỗi 

đau, ổn định cảm xúc, đạt được tâm an bình trong dòng chảy của cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / TH305Đ 

- Phòng Mượn: MH 13658-13659 
 

25/. ĐỖ THANH NĂM. Nghệ thuật xâm nhập vào thị trường lao động / Đỗ Thanh 

Năm. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007.- 215tr.; 19cm 

Tóm tắt: Đem lại cái nhìn mới, giúp bạn tự đánh giá bản thân; Nghệ thuật để đánh 

giá công việc; Phương pháp hiện đại và những yếu tố cần thiết để thành đạt trong cuộc 

sống nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 158.6 / NGH250TH 

- Phòng Mượn: MH 13538-13539 
 

26/. DUNCAN, SARAH. Đạo đức trong kinh doanh : Nền tảng để phát triển doanh 

nghiệp bền vững / Sarah Duncan; Khánh Trang dịch.- H. : Công thương, 2022.- 211tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Bảo vệ lợi nhuận; Bảo vệ nhân viên; Bảo vệ khách 

hàng; Bảo vệ trái đất; Marketing có đạo đức. 

+ Môn loại: 174 / Đ108Đ 

- Phòng Đọc: DV 61349 

- Phòng Mượn: MH 13616-13617 

 

200. TÔN GIÁO 
 

27/. SHORT, LAURIE POLICH. Thay tròng kính, đổi cuộc đời = When changing 

nothing changes everything : Sức mạnh thay đổi góc nhìn giúp tái định hình cuộc sống/ 

Laurie Polich Short; Tiểu Long dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 239tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 tròng kính là 4 góc nhìn khác nhau giúp mở ra cái nhìn đa 

chiều về cuộc đời: Tròng kính lớn, tròng kính hiện tại, tròng kính quá khứ, tròng kính 

cao thượng; Chứng minh tầm quan trọng của góc nhìn trong cuộc đời mỗi người và 

những huyền nhiệm mà một nhãn quan nhìn đời đúng đắn có thể mang đến. 

+ Môn loại: 231 / TH112TR 

- Phòng Đọc: DV 61348 

- Phòng Mượn: MH 13609-13610 
 

28/. DALAI LAMA. Sống hạnh phúc chết bình an / Dalai Lama; Dịch: Ngô Đao, 

Trần Văn Huân.- The joy of living and dying in peace.- H. : Hồng Đức, 2021.- 287tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Hướng dẫn tu tập tâm kinh, để trau dồi những phẩm chất đạo đức và đoạn 

trừ tiêu cực. Từ đó sẽ đạt được sự hiểu biết về con đường chân lý và sự diệt khổ trong 

giáo lý nhà Phật, để giác ngộ và đạt được niết bàn và xa hơn nữa là đạt được tính Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / S455H 

- Phòng Mượn: MH 13664-13665 
 

29/. SOUL. Người sống cũng cần phải hồi sinh / Soul.- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 

379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với những ai đã " chết" trong lòng, mà chịu "hồi sinh" trở lại, thì những 

người đó họ sống mạnh mẽ gấp ba bốn lần bình thường. Vì họ đã nhận ra chân ý nghĩa 

cuộc đời này, biết trân quý mỗi giây phút có mặt ở hiện tại với trùng trùng những mối 

nhân duyên. Đã đến lúc chúng ta cùng nhìn nhận một nhu cầu rất thật vốn tồn tại từ lâu, 

là ngay cả Người sống cũng cần phải hồi sinh. 

+ Môn loại: 294.3 / NG558S 

- Phòng Đọc: DV 61367 

- Phòng Mượn: MH 13666-13667 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

30/. JAE BOONG CHOI. Phono sapiens = Phono sapiens: A new human species 

created : Loài người mới sinh ra từ điện thoại thông minh / Jae Boong Choi; Nguyễn 

Việt Hà dịch.- H. : Dân trí, 2022.- 277tr.; 24cm.- (Tủ sách: Khoa học xã hội) 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc sự ra đời của loài người mới - Phono Sapiens. Phân 

tích tại sao sự xuất hiện của điện thoại thông minh khác với các thiết bị công nghệ cao 

trong quá khứ. Phân tích sự thay đổi trong ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp 

truyền thông, ngành công nghiệp phân phối, ngành công nghiệp dịch vụ... 

+ Môn loại: 303.48 / PH430S 

- Phòng Đọc: DL 20521 

- Phòng Mượn: MA 26228-26229 

 

31/. DƯƠNG TUẤN. Phải lòng gái hư / Dương Tuấn, Khôi Nguyên.- Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 275tr.; 21cm.- (Phụ nữ hiện đại) 

Tóm tắt: Sách sẽ là "Kim chỉ nam" để giúp những cô gái "ngoan" trở nên tự lập, 

tự cường và thành công trên con đường chinh phục trái tim của đàn ông. Nắm rõ suy 

nghĩ của đối phương, rồi tự tin hơn trong cách cư xử. Đó cũng là chìa khoá để bạn đạt 

được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. 

+ Môn loại: 305.4 / PH103L 

- Phòng Đọc: DV 61298 

- Phòng Mượn: MA 26176-26177 
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32/. HỒNG HÀ. Giới tính - Hai người từ hai hành tinh khác / Hồng Hà biên soạn. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008.- 181tr.; 18cm. - (Sống đẹp) 

Tóm tắt: Phân tích sự khác biệt về tâm lý giới tính. Nhân sinh quan giới tính bắt 

nguồn từ đâu? Tiền đề giới tính. Luật trung bình và cách phán đoán logic: chân lý của 

khác biệt giới tính. 

+ Môn loại: 306.7 / GI-462T 

- Phòng Mượn: MA 25981-25982 
 

33/. HỒNG HÀ. Đường dẫn đến tình yêu / Hồng Hà biên soạn. - Tái bản lần thứ 

nhất.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008.- 169tr.; 18cm.- (Sống đẹp) 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm sống và tận hưởng tình yêu hạnh phúc, tâm lý tình 

yêu, cảm xúc, mục đích cuộc sống và các vấn đề về tình cảm của con người được đúc 

kết lại và giới thiệu. 

+ Môn loại: 306.8 / Đ561D 

- Phòng Mượn: MA 25983-25984 
 

34/. TSABARY, SHEFALI. Gia đình tỉnh thức = The awakened family : Cuộc cách 

mạng trong nuôi dạy con cái / Shefali Tsabary; Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Thiên 

Nhi dịch.- H. : Lao động, 2022.- 495tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp các bậc cha mẹ thấu hiểu sứ mệnh tâm linh khi sinh ra con 

và nuôi dạy con cũng chính là hành trình thức tỉnh chính bản thân mình. Cuốn sách có 

thể làm thay đổi cuộc đời bạn và quan trọng hơn, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của con 

bạn theo hướng tốt hơn. 

+ Môn loại: 306.874 / GI-100Đ 

- Phòng Đọc: DL 20534 

- Phòng Mượn: MA 26248-26249 
 

35/. SPARKS, BEATRICE. Đứa con của Annie : Nhật ký nữ sinh 15 tuổi / Beatrice 

Sparks; Trần Hữu Kham dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009.- 330tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Annie''s baby 

Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật kí cá nhân của một bà mẹ vị thành niên ẩn 

danh dưới cái tên Annie về lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn của mình. 

+ Môn loại: 306.874 / Đ551C 

- Phòng Mượn: MA 25979-25980 
 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

36/. PHAN TRUNG HIỀN. Lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền. 

Tái bản lần thứ 3.- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020.- 2 quyển: Bảng; 24cm 

Q.1. - 196tr. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Phân tích nhà 

nước và pháp luật chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 320.1 / L600L 

- Phòng Đọc: DL 20542 

- Phòng Mượn: MA 26267-26268 
 

37/. PHAN TRUNG HIỀN. Lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền.- 

Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung.- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.- 2 

quyển: Bảng; 24cm 

Q. 2. - 228tr. 

Tóm tắt: Trình bày bản chất, vai trò, nguyên tắc và hiệu quả của pháp luật xã hội 

chủ nghĩa; hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp 

luật, quan hệ pháp luật.... 

+ Môn loại: 320.1 / L600L 

- Phòng Đọc: DL 20543 

- Phòng Mượn: MA 26269-26270 

 

38/. TRẦN THỊ THANH THUỶ. Think-tanks và đổi mới quá trình chính sách / 

Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Khắc Ánh.- H. : Lý luận Chính trị, 2021.- 278tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày chính sách và quá trình chính sách, think-tanks và quá trình 

chính sách, sự tham gia của think-tanks trong quá trình chính sách ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.609597 / TH311T 

- Phòng Mượn: MA 26095-26096 
 

39/. Đội ta lớn lên cùng đất nước / Vương Lộc, Vương Kính, Hoài Nhơn.... - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011 - 291tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi 70 năm qua (1941-

2011) của thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu. Những hình ảnh, tư liệu lịch 

sử của phong trào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ghi dấu những cột mốc đáng 

nhớ, đáng tự hào của tổ chức Đội. 

+ Môn loại: 324.2597009 / Đ452T 

- Phòng Mượn: MH 13542-13543 
 

40/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Mạnh 

Hà (chủ biên), Mạch Quang Thắng, Trần Trọng Thơ.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021.- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.1 : 1930 - 9/1945. - 607tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh quá trình vận động thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến tháng 9/1945. 
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+ Môn loại: 324.25970751 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20638 

- Phòng Mượn: MH 13775 

 

41/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Mạnh 

Hà (chủ biên), Nguyễn Bình, Dương Thị Huệ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.2 : 9/1945 - 7/1954. - 757tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh quá trình Đảng Cộng sản 

Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ tháng 9/1945 đến tháng 7/1954. 

+ Môn loại: 324.25970752 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20639 

- Phòng Mượn: MH 13776 
 

42/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Ngọc 

Hà (chủ biên), Trần Thị Mỹ Hường, Trần Tuấn Sơn.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021.- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.3 : 8/1954 - 1964. - 663tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ tháng 8/1954 đến tháng 12/1964. 

+ Môn loại: 324.25970753 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20640 

- Phòng Mượn: MH 13777 
 

43/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Ngọc 

Hà (chủ biên), Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Đào Thị Hoàn.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021.- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.4 : 1965 - 4/1975. - 621tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ tháng 1/1965 đến tháng 4/1975. 

+ Môn loại: 324.25970753 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20641 

- Phòng Mượn: MH 13778 
 

44/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Danh 

Tiên (chủ biên), Vũ Thái Dũng, Vũ Trọng Hùng.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021.- 24cm 
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ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.5 : 5/1975 - 11/1986. - 700tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ tháng 5/1975 đến tháng 11/1986. 

+ Môn loại: 324.25970754 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20642 

- Phòng Mượn: MH 13779 
 

45/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Danh 

Tiên (chủ biên), Trần Thị Vui, Vũ Thị Hồng Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021.- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.6 : 12/1986 - 2000. - 633tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ tháng 12/1986 đến 2000. 

+ Môn loại: 324.25970755 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20643 

- Phòng Mượn: MH 13780 
 

46/. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Danh 

Tiên (chủ biên), Phạm Đức Kiên, Trần Thị Vui.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021.- 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

T.7 : 2001 - 2010. - 628tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam từ 2001-2010. 

+ Môn loại: 324.25970755 / B305N 

- Phòng Đọc: DL 20644 

- Phòng Mượn: MH 13781 

 

47/. LÊ THỊ CHIÊN. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình 

mới / Lê Thị Chiên. - H.: Lý luận Chính trị, 2021.- 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, những quan điểm sai 

trái trong lý luận hình thái kinh tế - xã hội, quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất, 

quan điểm của Ph. Ăngghen về tư duy lý luận, quan điểm về sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"... 

+ Môn loại: 324.2597075 / G434PH 

- Phòng Đọc: DV 61332 

- Phòng Mượn: MH 13573 
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48/. LÂM QUỐC TUẤN. Hỏi - đáp về Quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

Đảng / Lâm Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thảo.... - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.- 240tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm mới của quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

Đảng, hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, một số tình huống 

phát sinh trong thực tế có liên quan đến quy định thi hành Điều lệ Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61333 

- Phòng Mượn: MH 13574-13575 

 

49/. NGUYỄN THỊ QUẾ. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế 

kỷ XXI: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thuý. - H.: Lý luận Chính 

trị, 2021.- 359tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu cơ sở hoạch định đường lối và nội dung chính sách đối ngoại của 

Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Trình bày cụ thể các mặt đối ngoại của nước ta 

thời kỳ này: Hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân 

dân. Đưa ra một số đánh giá và bài học kinh nghiệm về hoạt động đối ngoại. 

+ Môn loại: 327.597 / H411Đ 

- Phòng Đọc: DL 20540 

- Phòng Mượn: MA 26261 
 

50/. NGÔ THỊ BÍCH LAN. Giải mã quyền lực mềm Hoa Kỳ dưới thời Barack 

Obama / Ngô Thị Bích Lan. - H.: Thế giới, 2022.- 279tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thay đổi về quyền lực mềm Hoa Kỳ; Các nhân tố tác 

động đến chính sách đối ngoại của tổng thống Barack Obama; Những thăng trầm trong 

quá trình triển khai quyền lực mềm Hoa Kỳ (2009-2016); Lựa chọn sử dụng quyền lực 

mềm của tổng thống Barack Obama - Thành công hay thất bại?. 

+ Môn loại: 327.73 / GI103M 

- Phòng Đọc: DV 61264 

- Phòng Mượn: MA 26103-26104 
 

330. KINH TẾ HỌC: 

 

51/. HÀ VĂN HỘI. FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong 

bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Hà Văn Hội, Vũ Thanh Hương chủ biên. - H.: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 403tr.: Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Tổng quan về dòng FDI toàn cầu; FDI vào Việt Nam và 

định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới. Đưa ra những định hướng và 

hàm ý chính sách thu hút FDI cho Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.67 / FD300T 
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- Phòng Đọc: DL 20523 

- Phòng Mượn: MA 26232-26233 
 

52/. Năng lượng và môi trường / Biên dịch: Nguyễn Cẩn, Phạm Thu Hoà. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009.- 361tr.; 24cm. - (Bệ phóng vào tương lai) 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về các nguồn năng lượng: Điện năng, dầu mỏ, khí 

tự nhiên, than đá... và các vấn đề về môi trường: nguồn nước, ô nhiễm môi trường, nước, 

không khí, mưa acid... 

+ Môn loại: 333.79 / N116L 

- Phòng Mượn: MA 25987-25988 
 

53/. Năng lượng tái tạo và công nghệ khai thác / Nguyễn Đức Hạnh chủ biên, 

Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Đức Cường,.... - H. : Xây dựng, 2021.- 386tr. : Minh hoạ; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về năng lượng mặt trời, năng lượng gió 

và năng lượng sinh khối, kèm theo các hình ảnh, thí dụ minh hoạ, câu hỏi và bài tập cuối 

mỗi chương. 

+ Môn loại: 333.79 / N116L 

- Phòng Đọc: DL 20653 

- Phòng Mượn: MA 26312 
 

54/. PHẠM VĂN VƯỢNG. Quản lý tổng hợp nguồn nước : Tài liệu tham khảo / 

Phạm Văn Vượng chủ biên, Vũ Văn Hiểu.- H. : Xây dựng, 2021.- 316tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tài nguyên nước, ô nhiễm nước, biến đổi khí hậu, 

các mô hình chất lượng nước, các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước, quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước. 

+ Môn loại: 333.91 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 20551 

- Phòng Mượn: MA 26290-26291 
 

55/. Đa dạng sinh học, giá trị bảo tồn và định hướng quản lý, khai thác bền vững 

tài nguyên thiên nhiên tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cường chủ biên, Trần Đình Lân.... - H.  

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 286tr. : Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các chương: Điều kiện tự nhiên, môi trường của hệ đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai ; Đặc điểm đa dạng sinh học của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; 

Đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái đầm phá, nguyên nhân gây suy thoái và dự báo 

diễn thể sinh thái; Định hướng quản lý tài nguyên đầm phá. 
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+ Môn loại: 333.910095974 / Đ100D 

- Phòng Đọc: DL 20552 

- Phòng Mượn: MA 26292 

 

56/. VŨ ĐÌNH HOÈ. Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh / Vũ Đình Hoè. - Tái 

bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007.- 783tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc xã hội và lịch sử tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa 

Hồ Chí Minh. Năm yếu tố cấu tạo của tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa như: Pháp quyền 

dân tộc, quân chủ lập hiến, nhân quyền, pháp quyền công nông và pháp quyền dân tộc 

dân chủ mới... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH109QU 

- Phòng Mượn: MH 13540-13541 
 

57/. NGUYỄN HỮU THÁI HOÀ. Hành trình văn hoá ISO và giấc mơ chất lượng 

Việt Nam / Nguyễn Hữu Thái Hoà.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007. - 219tr.: Ảnh , 

bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình đến với những giá trị đích thực của ISO, so sánh 

kinh nghiệm thực hiện ISO ở châu Á và phương Tây, trình bày các thách thức ISO đối 

với châu Á và Việt Nam trong phát triển và sản xuất công nghiệp. Đề xuất một mô hình 

mẫu "Nhà máy xanh ISO" hoạt động có kết quả tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.002 / H107TR 

- Phòng Mượn: MA 25985-25986 

 

58/. HUỲNH HÀN PHONG. Dự toán xây dựng : Sách chuyên khảo / Huỳnh Hàn 

Phong.- H. : Xây dựng, 2022.- 208tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái niệm chung về dự toán xây dựng; Tính tiên lượng; Dự toán vật liệu, 

nhân công, máy thi công; Dự toán kinh phí; Thanh toán và quyết toán công trình. 

+ Môn loại: 338.4 / D550T 

- Phòng Đọc: DL 20652 

- Phòng Mượn: MA 26310-26311 
 

59/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Sổ tay hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị 

Minh Ngọc.- H. : Thể thao và Du lịch, 2021.- 344tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; Nghiệp 

vụ hướng dẫn du lịch; Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; Du lịch văn 

hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 61261 

- Phòng Mượn: MA 26097-26098 
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60/. ĐỖ CAO BẢO. Khát vọng Việt / Đỗ Cao Bảo. - Tái bản lần 4.- H. : Thế giới, 

2022.- Ảnh, bảng.- 24cm 

T.1 : Vì sao đất nước ta còn nghèo?. - 449tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà đồng sáng lập, phó 

tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tập đoàn FPT với những lý giải nguyên nhân đất 

nước ta còn nghèo và đưa ra các giải pháp cũng như những khát vọng và hành động của 

FPT; Cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế như thành công là gì, làm thế nào để 

thành công, các tấm gương thành công; Quan điểm đối với nhiều vấn đề của xã hội như 

ùn tắc giao thông, văn hoá xếp hàng, cách làm từ thiện... 

+ Môn loại: 338.9597 / KH110V 

- Phòng Đọc: DL 20522 

- Phòng Mượn: MA 26230-26231 
61/. Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Đình Lân chủ biên, Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh 

Hùng.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 286tr.: Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các phần: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Trường Sa; 

Tài nguyên và môi trường; Đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn thiên nhiên huyện 

Trường Sa; Định hướng bảo tồn và phát triển bền vững huyện Trường Sa; Mô hình phát 

triển bền vững huyện Trường Sa; Một số giải pháp định hướng bảo tồn thiên nhiên và 

phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 338.959756 / T304N 

- Phòng Đọc: DL 20553 

- Phòng Mượn: MA 26293 
 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

62/. 20 năm những bài báo đổi mới / Nhiều tác giả; Nam Đồng chủ biên. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 406tr. : Ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài báo của các phóng viên đã được đăng trên báo Pháp 

luật thành phố Hồ Chí Minh qua 20 năm (1990-2010) phản ánh những mâu thuẫn trong 

các văn bản pháp luật, những phiền hà rắc rối trong cách hành xử cũng như tính lạc hậu 

của một số chính sách và hướng giải quyết cải cách hành chính, tư pháp, đổi mới trong 

chính trị, xã hội. 

+ Môn loại: 340.05 / H103M 

- Phòng Mượn: MA 25977-25978 
 

63/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm 

lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc 1982 về Luật biển / Bùi Công Quế 
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chủ biên, Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2021.- 308tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cơ sở khoa học và thực tế về thềm lục địa theo công ước của Liên hiệp 

quốc 1982 về Luật biển, cơ sở khoa học địa chất và cơ sở khoa học địa vật lý phục vụ 

việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo công ước Liên hiệp quốc 1982 

về Luật biển, ứng dụng cơ sở khoa học địa chất và địa vật lý vào việc xác định ranh giới 

ngoài thềm lục địa Việt Nam theo công ước Liên hiệp quốc 1982 về Luật biển. 

+ Môn loại: 341.409597 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 20554 

- Phòng Mượn: MA 26294 
 

64/. Chính sách, pháp luật trên biển Đông của Trung Quốc nhìn từ góc độ pháp luật 

quốc tế : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường.- H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 451tr.; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ quá trình Trung Quốc sử dụng pháp lý làm công cụ để từng bước 

"hợp thức hoá" yêu sách chủ quyền và tuyên truyền Luật Biển theo quan điểm của Trung 

Quốc và tính bất hợp lý, không tuân thủ pháp luật quốc tế trong các chính sách, pháp 

luật về Biển Đông của Trung Quốc. Qua đó, củng cố tính thuyết phục và vững chắc về 

cơ sở pháp lý của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và 

quyền tài phán ở Biển Đông. 

+ Môn loại: 341.4 / CH312S 

- Phòng Đọc: DL 20547 

 

65/. LÊ MINH TÙNG. Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực 

tiễn áp dụng : Sách chuyên khảo / Lê Minh Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về hình phạt tiền trong luật hình sự; Quy định về 

hình phạt tiền trong bộ luật hình sự hiện hành; Thực tiễn áp dụng và các giải pháp nâng 

cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 345.597 / H312PH 

- Phòng Đọc: DL 20545 

- Phòng Mượn: MA 26276-26277 
 

66/. NGÔ NGỌC TRAI. Người bắc cầu Ô Thước : Sách tham khảo / Ngô Ngọc 

Trai. - H. : Hồng Đức, 2022. - 235tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra thể chế tư pháp dân sự kém tính năng hiệu quả đang chậm 

giải phóng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, thế chế tư pháp hình sự còn nặng tính 

chuyên chế tạo ma sát gây khó khăn cho cộng đồng doanh nhân, thể chế tư pháp cần 

dân chủ hoá và hội nhập quốc tế để gia tăng cơ hội giao thương đầu tư thương mại. 

+ Môn loại: 347.597 / NG558B 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 7/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 
 

18 
 

- Phòng Đọc: DL 20511 

- Phòng Mượn: MA 26214-26215 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

67/. PHẠM THỊ THANH TRÀ. Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước / Phạm Thị Thanh Trà chủ biên. - H. : Lý 

luận Chính trị, 2021. - 431tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những quan điểm, định hướng, giải pháp 

đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của nhân lực hành chính nhà nước đối với sự 

phát triển bền vững đất nước. Những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng nhân 

lực hành chính nhà nước và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm 

vụ xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững 

đất nước. 

+ Môn loại: 352.609597 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 20541 

- Phòng Mượn: MA 26262 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

68/. PRINCE - RUIZ, REBECCA. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm 

hứng về một chiến dịch môi trường toàn cầu : Sách chuyên khảo / Rebecca Prince - 

Ruiz, Joanna Atherfold Finn; Nguyễn Hồng Đăng dịch; Trần Quang Trung hiệu đính.  

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 355tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The inspiring story of a global environment al movement and 

why it matters 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 10 chương, tập trung vào các vấn đề xung quanh rác thải 

nhựa, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực của mỗi vấn đề nhằm góp phần cải tạo môi 

trường, hướng tới mục tiêu “không nhựa” trong tương lai. 

+ Môn loại: 363.72 / KH455S 

- Phòng Mượn: MA 26288-26289 
 

69/. Thiết chế xã hội và kiểm soát tham nhũng / Chủ biên: Phạm Minh Anh, Đỗ 

Văn Quân. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thiết chế xã hội và kiểm soát xã hội. 

Phân tích vai trò của một số thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng. Đưa ra một số 

nhận định, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của thiết chế xã hội trong kiểm 

soát tham nhũng. 

+ Môn loại: 364.109597 / TH308CH 

- Phòng Mượn: MA 26073-26074 
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370. GIÁO DỤC HỌC 

 

70/. BERNSTEIN, BEN. Đập tan nỗi lo thi cử = Crush your test anxiety : Bí kíp 

bình tĩnh, tự tin và tập trung trong mọi kỳ thi / Ben Bernstein; Thy Anh, Thu Mai dịch. 

- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 438tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra mô hình nhằm cải thiện kết quả thi cử bằng cách chỉ ra nền tảng 

thực sự của thành công: Bình tĩnh, tự tin và tập trung trong suốt quá trình chuẩn bị và 

làm bài thi. 

+ Môn loại: 371.2601 / Đ123T 

- Phòng Đọc: DV 61276 

- Phòng Mượn: MA 26128-26129 
 

71/. XIU YING WEI. Harvard bốn rưỡi sáng : Bí kíp thành công của Harvard dành 

cho bạn trẻ / Xiu Ying Wei; Phan Thu Vân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 432tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Harvard''s 4:30 A.M 

Tóm tắt: Sử dụng hình ảnh Harvard như một biểu tượng xuyên suốt, từ đó chuyển 

tải những chỉ dẫn, khuyến khích, gợi ý những thông điệp giá trị và hữu ích cho các bạn 

trẻ chuẩn bị bước vào đời: Nếu không chăm chỉ, thiên tài cũng trắng tay; Nhiệt tình là 

sức mạnh thay đổi vận mệnh; Biết tự kiểm soát bản thân để vững bước thành công... 

+ Môn loại: 378.73 / H109B 

- Phòng Đọc: DV 61270 

- Phòng Mượn: MA 26116-26117 

 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC),  

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

72/. THÁI THANH SƠN. Thương mại điện tử trong thời đại số / Thái Thanh Sơn, 

Thái Thanh Tùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 352tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về công nghệ thông tin và nền kinh tế số; Thương mại điện tử; 

Sự hình thành, các giai đoạn phát triển của xã hội loài người; Sự bùng nổ của công nghệ 

thông tin ở cuối thế kỷ 20 và nền kinh tế mới; Vai trò, đặc điểm thông tin - tri thức trong 

thời đại số... 

+ Môn loại: 381 / TH561M 

- Phòng Đọc: DL 20519 

- Phòng Mượn: MA 26224-26225 

 

73/. PELSON, JONATHAN. Cuộc chiến không dây: Thế giới trước sự thống trị 

của Trung Quốc đối với mạng di động 5G / Jonathan Pelson; Nguyễn Thế Hiền dịch. - 

H. : Lao động, 2022. - 413tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Wireless wars 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 7/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 
 

20 
 

Tóm tắt: Phân tích về quá trình vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc xoay quanh 

công nghệ viễn thông 5G, cũng như cách Trung Quốc ứng dụng công nghệ này vào việc 

quản trị xã hội và nâng cao vị thế của đất nước mình trên thị trường quốc tế. 

+ Môn loại: 384.50951 / C514CH 

- Phòng Đọc: DV 61275 

- Phòng Mượn: MA 26126-26127 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

74/. ĐỖ ĐỨC. Trang phục và nét văn hoá của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt 

Nam / Đỗ Đức. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 178tr. : Tranh, ảnh; 25x23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tạo hình tiêu biểu và trên 40 bài viết chủ đề về 

trang phục, văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.095971 / TR106PH 

- Phòng Tra cứu: TC 4679 
 

75/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Trẻ em chơi / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2010. - 495tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam xưa, gồm những 

trò chơi trong nhà, trò chơi ngoài trời, trò chơi trong những dịp đặc biệt, các trò chơi 

này được phân theo từng lứa tuổi. 

+ Môn loại: 394.09597 / N257C 

- Phòng Mượn: MA 25975-25976 
 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

 

76/. SNEYD, MICHAEL R.. Tiếng Anh dành cho nhân viên bảo hiểm / Michael 

R. Sneyd; Nguyễn Thành Đạt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 233tr.; 20cm 

Tóm tắt: Bạn là sinh viên chuyên ngành bảo hiểm? Bạn là nhân viên bảo hiểm làm 

việc trong các công ty nước ngoài? Bạn muốn sử dụng tiếng Anh trong công việc. Quyển 

sách này không những giúp bạn tăng cường kiến thức chuyên môn mà còn giúp bạn phát 

triển và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 

+ Môn loại: 428 / T306A 

- Phòng Mượn: MB 8633-8634 
 

77/. ĐÀO THẢN. Một sợi rơm vàng / Đào Thản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2006. - 2 tập; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 

T.2. - 268tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết có tính chất tìm tòi những đặc điểm, những nét 

đặc sắc của Tiếng Việt, cung cấp nhiều kiến thức phổ thông ngôn ngữ học. 
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+ Môn loại: 495.922 / M458S 

- Phòng Mượn: MB 8631-8632 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 
 

78/. NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG. Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển 

Việt Nam / Nguyễn Hồng Phương. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 

314tr. : Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các phần: Động đất; độ hoạt động động đất, động đất và đứt gãy 

hoạt động, độ nguy hiểm động đất. 

+ Môn loại: 551.2209597 / NG523H 

- Phòng Đọc: DL 20574 

- Phòng Mượn: MC 6228 
 

79/. Đặc điểm khí tượng, thuỷ văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa : Sách 

chuyên khảo / Lê Đình Mầu chủ biên, Võ Sĩ Tuấn, Hồ Văn Thệ.... - H. : Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, 2021. - 268tr. : Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Tài liệu và phương 

pháp; Đặc điểm địa hình, địa chất; Đặc điểm khí hâu; Đặc điểm thuỷ văn biển; đặc điểm 

động lực biển; Xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu, thuỷ văn, động lực biển. 

+ Môn loại: 551.57 / Đ113Đ 

- Phòng Đọc: DL 20575 

- Phòng Mượn: MC 6229 
 

80/. MILLER, JONATHAN. Nhập môn Darwin / Jonathan Miller, Borin Van 

Loon; Trần Tiễn Cao Đăng dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2009. - 177tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, tư tưởng và thuyết tiến hoá của nhà tự nhiên học, 

nhà sinh học người Anh Charles Darwin. 

+ Môn loại: 576.8 / NH123M 

- Phòng Mượn: MC 6217-6218 
 

81/. Giun đầu gai (Acanthocephala) ký sinh ở cá biển Việt Nam : Sách chuyên 

khảo/ Nguyễn Văn Hà chủ biên, Hà Duy Ngọ, Trần Thị Bính, Nguyễn Mạnh Hùng. H.: 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 330tr. : Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
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Tóm tắt: Gồm các chương: Sơ lược lịch sử nghiên cứu giun đầu gai, đặc điểm hình 

thái học của giun đầu gai, một số đặc điểm sinh học của giun đầu gai, phân loại giun 

đầu gai ký sinh ở cá biển Việt Nam. 

+ Môn loại: 592 / GI-512Đ 

- Phòng Đọc: DL 20576 

- Phòng Mượn: MC 6230 
 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

82/. PHẠM THỊ MINH ĐỨC. Sư phạm y học thực hành : Dùng cho đào tạo giáo 

viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục / Phạm 

Thị Minh Đức chủ biên, Đinh Hữu Dung, Nguyễn Văn Hiến,... biên soạn. - Tái bản lần 

thứ 5.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2022. - 495tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về giáo dục và giáo dục y khoa liên tục. 

Giới thiệu các bài học về lượng giá nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, triển khai đào 

tạo, đánh giá đào tào và giám sát sau đào tạo. 

+ Môn loại: 610.7 / S550PH 

- Phòng Đọc: DL 20673 

- Phòng Mượn: ME 8834-8835 
 

83/. Giáo trình kỹ năng y khoa : Công trình chào mừng 119 năm thành lập Trường 

Đại học Y Hà Nội (1902-2021) / Biên soạn: Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu Hoà chủ biên; 

Phạm Nhật An, Nguyễn Đạt Anh,... - Tái bản lần thứ 6 có sửa chữa bổ sung. - H. : Y 

học, 2021. - 438tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản kỹ năng y khoa về: Kỹ năng giao tiếp, 

kỹ năng thăm khám và kỹ năng thủ thuật. 

+ Môn loại: 610.71 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20663 

- Phòng Mượn: ME 8824-8825 
 

84/. HOÀNG VIỆT HẢI. Mô phôi răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng 

Hàm Mặt / Hoàng Việt Hải chủ biên, Võ Trương Như Ngọc, Quách Thị Thuý Lan.... H. 

: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 195tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mô phôi răng hàm mặt; Giai đoạn hình 

thành phôi thời kỳ đầu; Sự hình thành, phát triển cung mang và phần mềm vùng hàm 

mặt; Sự hình thành xương vùng hàm mặt; Sự hình thành và cấu trúc khớp thái dương 

hàm; Hình thành, phát triển răng và cấu trúc quanh răng... 

+ Môn loại: 611 / M450PH 
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- Phòng Đọc: DL 20658 

- Phòng Mượn: ME 8814-8815 
 

85/. PHẠM THỊ MINH ĐỨC. Sinh lý học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Phạm 

Thị Minh Đức. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2022. - 478tr. 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày về sinh lý đại cương, sinh lý điều hoà hoạt động cơ thể bằng 

cơ chế thể dịch, sinh lý điều hoà hoạt động cơ thể bằng cơ chế thần kinh, sinh lý cơ và 

xương, sinh lý máu... 

+ Môn loại: 612 / S312L 

- Phòng Đọc: DL 20654 

- Phòng Mượn: ME 8806-8807 
 

86/. VŨ THẾ THÀNH. Một nửa sự thật : Nhận định về "Nhân tố Enzyme" của BS 

Hiromi Shinya / Vũ Thế Thành, Trần Phạm Chí, Phạm Nguyên Quý. - H. : Dân trí, 2022. 

- 162tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những đáp trả dưới góc nhìn an toàn thực phẩm về những loại thực 

phẩm mà BS Shinya phê phán là "có hại", cần phải loại bỏ: Hiểu về enzyme như thế 

nào?; từ tăng "đô" rượu đến enzyme diệu kỳ; có thật sữa bò là thực phẩm có hại nhất 

cho cơ thể?.... 

+ Môn loại: 612 / M458N 

- Phòng Đọc: DV 61316 

- Phòng Mượn: ME 8780-8781 
 

87/. MEDNICK, SARA C.. Chợp mắt ! Thay đổi cuộc đời = Take a nap! Change 

your life : Giấc ngủ ngắn: thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn / Sara 

C. Mednick, Mark Ehrman; Ngọc Huyền dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022.  

167tr. : Tranh vẽ; 24cm  

Tóm tắt: Đưa ra những bằng chứng chứng minh một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa 

sẽ mang lại những lợi ích về tâm sinh lý lẫn nhận thức. Hướng dẫn cách lên kế hoạch 

và tối ưu giấc ngủ ngắn cũng như làm sao để vô hiệu hoá tiếng nói trong tiềm thức cho 

rằng ngủ ngày là dấu hiệu của sự lười biếng. 

+ Môn loại: 612.8 / CH466M 

- Phòng Đọc: DL 20598 

- Phòng Mượn: ME 8801-8802 

 

88/. ANTHONY, CHARLES. Yoga trị 46 bệnh / Charles Anthony; Lê Thành dịch. 

- Tái bản. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 151tr. : Ảnh; 20cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 7/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 
 

24 
 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, tư thế (toạ pháp) và cách thở tiêu biểu nhất trong 

thực hành yoga điều trị 46 loại bệnh như bệnh khớp, thiếu máu, hen suyễn, phế quản, 

tiêu hoá, thần kinh, gan, thận, cao huyết áp, mất ngủ.... 

+ Môn loại: 613.7 / Y609TR 

- Phòng Đọc: DV 61315 

- Phòng Mượn: ME 8778-8779 
 

89/. Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / Biên soạn: Hoàng Công 

Dân chủ biên, Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy. - H. : Thể thao 

và Du lịch, 2021. - 176tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số 

phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động. 

+ Môn loại: 613.7 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 61311 

- Phòng Mượn: ME 8770-8771 
 

90/. HAJIME NISHIO. Sự trung thực của xác chết : Ghi chép của một nhà pháp y 

/ Hajime Nishio; Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 238tr.; 20cm 

Tóm tắt: Với kinh nghiệm 20 năm trong ngành, tác giả đã thực hiện không ít các 

cuộc giải phẫu thi thể. Tác giả thường phải đối diện với rất nhiều sự đau đớn, khổ sở 

không nói nên lời của người đã và đang sống trong xã hội Nhật Bản. Thông qua sự trung 

thực của xác chết, ông còn muốn truyền tải đến độc giả những “khác biệt” mà mình đã 

được chứng kiến từ những thi thể ấy. 

+ Môn loại: 614 / S550TR 

- Phòng Đọc: DV 61306 

- Phòng Mượn: ME 8762-8763 
 

91/. Kiểm nghiệm dược phẩm : Sách dùng đào tạo Dược sĩ đại học / Biên soạn: 

Trần Tử An chủ biên, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền.... - Tái bản lần thứ 2. - H.: Y học, 

2021. - 190tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bộ môn Hoá phân tích và độc chất. Trường Đại học Dược Hà 

Nội 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về tính bền vững của thuốc, làm cơ 

sở giải thích những bất thường có thể gặp trong quá trình kiểm nghiệm đánh giá chất 

lượng, độ ổn định và tuổi thọ của thuốc. 

+ Môn loại: 615 / K304NGH 

- Phòng Đọc: DL 20677 

- Phòng Mượn: ME 8841-8842 
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92/. ĐÀO VĂN PHAN. Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan chủ biên, Nguyễn 

Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương. - Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa bổ sung. - H. 

: Y học, 2021. - 695tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về dược lý học và cơ chế tác dụng của 

từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học, cụ thể về các loại 

thuốc như: Hạ sốt, giảm đau, chữa gút... 

+ Môn loại: 615 / D557L 

- Phòng Đọc: DL 20672 

- Phòng Mượn: ME 8832-8833 

 

93/. NGUYỄN NHƯỢC KIM. Y học cổ truyền : Sách đào tạo Bác sĩ đa khoa / 

Nguyễn Nhược Kim, Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa và 

bổ sung. - H. : Y học, 2022. - 250tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Khoa Y học cổ truyền 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược lịch sử nền y học cổ truyền Việt Nam. Khái niệm về 

y học cổ truyền, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, thuốc nam và một số vị 

thuốc thường dùng, và điều trị một số bệnh thường gặp. 

+ Môn loại: 615.8 / Y600H 

- Phòng Đọc: DL 20664 

- Phòng Mượn: ME 8826-8827 
 

94/. TRA VĨ. Massage kinh lạc huyệt vị toàn thư / Tra Vĩ; Nhật Hà dịch. - Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 375tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đây là một bộ toàn thư liệt kê và giải thích một cách chính xác và đầy 

đủ các kinh lạc và huyệt vị, rất tiện lợi cho việc tra cứu và trị bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / M109K 

- Phòng Đọc: DL 20597 

- Phòng Mượn: ME 8800 
 

95/. Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh chủ biên, Văn Đình Hoa, Phan Thị Thu 

Anh, Trần Thị Chính. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Y học, 2021. - 470tr. : Hình vẽ, bảng; 

27cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội. Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lí bệnh như: Khái niệm 

bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh; Rối loạn chuyển hoá glucid, protid, lipid; Sinh lý bệnh 

hội chứng chuyển hoá; Rối loạn chuyển hoá nước và điện giải; Rối loạn thăng bằng acid 

- base... 

+ Môn loại: 616 / S312L 

- Phòng Đọc: DL 20674 

- Phòng Mượn: ME 8836-8837 
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96/. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu : Ban hành kèm theo Quyết 

định số 75/QĐ-BYT ngày 13/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Trần 

Hậu Khang, Lương Ngọc Khuê chủ biên.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Y học, 2021. 327tr. 

Bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

Tóm tắt: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu phổ biến như bệnh da 

nhiễm khuẩn, bệnh da do ký sinh trùng - côn trùng, bệnh da do virus, bệnh da tự miễn... 

+ Môn loại: 616.5 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20666 

- Phòng Mượn: ME 8830-8831 
 

97/. TRƯƠNG QUANG LÂM. Hiếm muộn và những tổn thương tâm lý : Sách 

tham khảo / Trương Quang Lâm chủ biên, Trịnh Thị Linh, Trần Thu Hà, Lương Bích 

Thuỷ, Nguyễn Văn Lượt. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 426tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những vấn đề chung về tâm lý của người hiếm muộn; 

Giới thiệu về nghiên cứu tổn thương tâm lý của người hiếm muộn ở Việt Nam; Ứng phó 

với tình trạng hiếm muộn; Hỗ trợ xã hội cho người hiếm muộn... 

+ Môn loại: 616.6 / H304M 

- Phòng Đọc: DL 20599 

- Phòng Mượn: ME 8803-8804 
 

98/. BÙI QUANG HUY. Rối loạn giấc ngủ / Bùi Quang Huy chủ biên, Phùng 

Thanh Hải, Đinh Việt Hùng. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - H. : Y học, 

2019. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về giấc ngủ bình thường, rối loạn giấc ngủ, rối loại 

thời lượng ngủ, rối loạn cận giấc ngủ, mất ngủ trong bệnh trầm cảm, mất ngủ trong rối 

loạn cảm xúc lưỡng cực, mất ngủ trong tâm thần phân liệt, mất ngủ trong rối loạn lo âu 

lan toả, mất ngủ trong nghiện rượu và công thức chung điều trị mất ngủ. 

+ Môn loại: 616.8 / R452L 

- Phòng Đọc: DV 61308 

- Phòng Mượn: ME 8764-8765 
 

99/. BÙI QUANG HUY. Rối loạn lo âu / Bùi Quang Huy chủ biên, Tô Thanh 

Phương, Đỗ Xuân Tĩnh.... - H. : Y học, 2019. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, dịch tễ học, bệnh sinh, chẩn đoán, điều trị và tư vấn 

cho cho các bệnh nhân do rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan toả, ám ảnh sợ biệt định, 

ám ảnh sợ khoảng trống, ám ảnh sợ xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn stress 

sau sang chấn, rối loạn stress cấp, rối loạn thích ứng, rối loạn dạng cơ thể, rối loạn nhổ 

tóc, rối loạn phân li, rối loạn thần kinh chức năng. 
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+ Môn loại: 616.85 / R452L 

- Phòng Đọc: DV 61309 

- Phòng Mượn: ME 8766-8767 

 

100/. Nha khoa cộng đồng : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Trương 

Mạnh Dũng, Ngô Văn Toàn chủ biên, Ngô Đồng Khanh.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2022. - 247tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về chăm sóc sức khoẻ răng miệng trong 

cộng đồng: Dịch tễ học bệnh sâu răng, dịch tễ học bệnh nha chu, dinh dưỡng và sức 

khoẻ răng miệng, phương pháp nghiên cứu sức khoẻ răng miệng, các chỉ số đo lường 

sức khoẻ răng miệng, dự phòng bệnh sâu răng.... 

+ Môn loại: 617.6007 / NH100KH 

- Phòng Đọc: DL 20659 

- Phòng Mượn: ME 8816-8817 
 

101/. Giải phẫu răng : Giải phẫu ứng dụng trong Nha khoa. Bộ răng trong bối cảnh 

sinh học. Thực hành giải phẫu răng / Biên soạn: Hoàng Tử Hùng chủ biên, Huỳnh Kim 

Khang, Ngô Thị Quỳnh Lan.... - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Y học, 2021. - 426tr.: Minh 

hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm chung về hình thái răng. Giải phẫu mô tả răng vĩnh 

viễn, bộ răng sữa và giải phẫu mô tả răng sữa. Bộ răng trong bối cảnh sinh học. Thực 

hành phẫu thuật răng và các câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Môn loại: 617.6 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DL 20661 

- Phòng Mượn: ME 8820-8821 
 

102/. TỐNG MINH SƠN. Phục hình răng tháo lắp : Dùng cho sinh viên Răng Hàm 

Mặt / Tống Minh Sơn chủ biên, Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm.... - H.: Giáo dục 

Việt Nam, 2020. - 299tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo, đặc điểm và các kỹ thuật 

phục hình cho hàm giả tháo lắp từng phần nền nhựa, hàm khung và hàm giả toàn bộ. 

+ Môn loại: 617.6 / PH506H 

- Phòng Đọc: DL 20657 

- Phòng Mượn: ME 8812-8813 

 

103/. Bài giảng sản phụ khoa / Nguyễn Đức Vy chủ biên, Nguyễn Đức Hinh, 

Vương Tiến Hoà... - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Y học, 2020. - Hình vẽ, bảng. 

- 27cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phụ sản 
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T.2. - 378tr. 

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về sản khoa, phụ khoa, một số bệnh phụ khoa, 

chỉ định, kĩ thuật và tai biến của mổ lấy thai và một số bệnh nhiễm khuẩn trong sản phụ 

khoa và cách điều trị. 

+ Môn loại: 618.071 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 20665 

- Phòng Mượn: ME 8828-8829 
 

104/. Bệnh học Lão khoa / Biên soạn: Nguyễn Trung Anh chủ biên, Ngân Thị Hồng 

Anh, Nguyễn Thanh Bình.... - H.: Y học, 2021. - 163tr.: Hình ảnh; 30cm 

ĐTTS ghi: Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Lão khoa 

Tóm tắt: Trình bày về các hội chứng lão khoa ở người cao tuổi như: Hội chứng dễ 

bị tổn thương, ngã và rối loạn dáng đi, quản lý đau mạn tính, tiểu không tự chủ, 

sarcopenia.... 

+ Môn loại: 618.97 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20690 

- Phòng Mượn: ME 8844-8845 
 

105/. Lão khoa đại cương / Biên soạn: Nguyễn Trung Anh chủ biên, Nguyễn Thu 

Hoài, Vũ Thị Thanh Huyền, Phan Việt Sinh.... - H.: Y học, 2021. - 118tr.: Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Lão khoa 

Tóm tắt: Trình bày về già hoá dân số và công tác chăm sóc sức khoẻ người cao 

tuổi, những biến đổi sinh lý thường gặp ở người cao tuổi; hỏi bệnh, khám thực thể, sử 

dụng thuốc, điều trị dự phòng... ở người cao tuổi. 

+ Môn loại: 618.97 / L108KH 

- Phòng Đọc: DL 20691 

- Phòng Mượn: ME 8846-8847 
 

620. KỸ THUẬT 

 

106/. HOÀNG ĐÌNH TRÍ. Hướng dẫn thực hành và giải bài tập cơ học kết cấu/ 

Hoàng Đình Trí, Chu Thị Xuân Hoa. - H. : Xây dựng, 2022. - 248tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 là tóm tắt lý thuyết cơ bản của môn cơ học kết cấu, 

phần 2 đưa ra 122 bài tập chọn lọc của hệ dầm, khung, vòm, dàn và có lời giải ở các 

mức độ khác nhau. 

+ Môn loại: 624.1076 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20651 

- Phòng Mượn: MD 10024-10025 
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107/. Mô hình hoá động lực dòng thuỷ thạch và ứng dụng cho ven biển của sông 

miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên) / Đào Đình Châm chủ biên, 

Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh Hằng.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2021. - 330tr.: Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Mô hình toán mô phỏng các quá trình thuỷ, thạch động lực vùng ven 

biển, cửa sông; Khái quát đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng ven biển; Đánh giá 

thực trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế xói lở - bồi tụ ven biển, bồi lấp cửa sông dải 

ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên; Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ 

chống xói lở bờ biển, bồi đắp cửa sông dải ven biển Nam Trung Bộ và áp dụng cho vùng 

cửa sông Cửa Đại tỉnh Quảng Nam. 

+ Môn loại: 627 / M450H 

- Phòng Đọc: DL 20588 

- Phòng Mượn: MD 10011 
 

630. NÔNG NGHIỆP 

 

108/. GARNIER, LISA. Petit atlas về cây trồng / Lisa Garnier; Vĩnh Bách dịch. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 178tr.: Minh hoạ; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Petit atlas des plantes cultivées 

Tóm tắt: Trình bày về những cây lương thực cơ bản, cây có bột, tính đa dạng của 

rau củ, trái cây ăn quả và những cách sử dụng các loại cây. 

+ Môn loại: 633.09 / P207A 

- Phòng Mượn: MF 4085-4086 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
 

109/. Đi cà phê không? : Vừa cà phê, vừa kể chuyện. - H. : Dân trí, 2022. - 182tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu, tổng hợp các quán cà phê thú vị được chia theo từng mục đích 

nhu cầu cụ thể như đi cà phê để làm việc, hẹn hò, khám phá... 

+ Môn loại: 647.95597 / Đ300C 

- Phòng Đọc: DV 61416 

- Phòng Mượn: ME 8862-8863 
 

110/. HÀ CHŨN. Cẩm nang chăm sóc bé sơ sinh : Bữa ăn và giấc ngủ / Hà Chũn. 

- H. : Lao động, 2022. - 63tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách cho bé ăn hiệu quả, ăn chủ động ngay từ đầu trong từng 

bữa ăn. Giải đáp mọi thắc mắc về lịch sinh hoạt và giấc ngủ của bé, kèm lịch mẫu cụ 
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thể theo từng tuần, bao gồm cả các lịch đệm. Kế hoạch thực hiện tự ngủ theo từng bước 

cụ thể - dễ làm – dễ đúng. 

+ Môn loại: 649 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61389 

- Phòng Mượn: ME 8786-8787 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
 

111/. HAYATO GOTO. Người thành công làm gì vào buổi sáng? / Hayato Goto; 

Triệu Nguyễn Lan Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 130tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, thói quen thường làm vào buổi sáng được thực 

hiện bởi chính những người thành công giúp học hỏi kinh nghiệm và áp dụng với chính 

mình để thay đổi cuộc đời thành công trong công việc và cuộc sống: Làm việc vào buổi 

sáng luôn là phiên bản tốt nhất, đạt được hiệu quả cao trong công việc, làm việc nhóm 

hiệu quả, phát triển ý tưởng, cải thiện các mối quan hệ để biến ước mơ thành hiện thực. 

+ Môn loại: 650.1 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 61279 

- Phòng Mượn: MA 26134-26135 
 

112/. NEWTON, RICHARD. Tư duy khủng, xuyên thủng ranh giới / Richard 

Newton; Charly Trang Lê dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 239tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The little book of thinking big 

Tóm tắt: Gồm chín cách thức giúp bạn tạo lập những thói quen tốt cho tâm trí để 

nắm quyền kiểm soát và định hình tương lai, yêu cầu đặt ra cho bản thân thậm chí còn 

rõ ràng hơn, giải phóng trí tưởng tượng, nuôi dưỡng tham vọng lớn, lướt qua những ranh 

giới trong quá khứ và không ngừng tư duy. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 61424 

- Phòng Mượn: MA 26339-26340 

 

113/. MIHIRO MATSUDA. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng : Một số bí kíp 

giúp học hỏi qua vấn đáp / Mihiro Matsuda; Thu Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: 

Công thương, 2022. - 226tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách: Skills. Self - Improvement) 

Tên sách tiếng Nhật: Shitsumon shigoto jutsu 

Tóm tắt: Cung cấp một số phương pháp đặt câu hỏi đúng và hiệu quả nhất, kết 

hợp với việc sử dụng bảng Mandala ma thuật đặt câu hỏi nhằm hỗ trợ bạn trong quá 

trình lãnh đạo. 

+ Môn loại: 650.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 61293 

- Phòng Mượn: MA 26166-26167 
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114/. NGUYỄN THỊ LAN PHƯỢNG. Số ơi, mở ra! : Tư duy phân tích số liệu và 

thiết kế báo cáo Excel Dashboard chuyên nghiệp / Nguyễn Thị Lan Phượng. - H.: Dân 

trí, 2022. - 150tr.: Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Sơ lược về dữ liệu. Giới thiệu một số phần mềm máy tính hỗ trợ việc 

quản lý số liệu và trình bày báo cáo số liệu như Dashboard, Excel. 

+ Môn loại: 658 / S450-Ơ 

- Phòng Đọc: DL 20510 

- Phòng Mượn: MA 26212-26213 

 

115/. KATZENBACH, JON R.. Để doanh nghiệp thành công = The critical few: 

Những điều thiết yếu chưa từng được dạy trong trường kinh doanh / Jon Katzenbach, 

James Thomas, Gretchen Anderson; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận biết những cảm xúc và các mối quan hệ trong 

doanh nghiệp, cũng như sự khác biệt và ảnh hưởng của chúng đối với khả năng lên chiến 

lược và thực thi. Giúp tìm hiểu và khai thác bốn yếu tố văn hoá thiết yếu nhất, từ đó tạo 

ra những thay đổi lâu dài, bền vững và giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả 

hơn. 

+ Môn loại: 658.3 / Đ250D 

- Phòng Đọc: DV 61281 

- Phòng Mượn: MA 26138-26139 

 

116/. GEORGE, BILL. 7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng = 7 lessons for 

leading in crisis / Bill George; An Nhiên dịch. - H. : Công thương, 2022. - 183tr.: Ảnh; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài kiểm tra cơ bản dành cho lãnh đạo và các bài học giúp 

nhà lãnh đạo thành công vượt qua những khoa khăn của khủng hoảnh kinh tế. 

+ Môn loại: 658.4 / B112B 

- Phòng Đọc: DV 61294 

- Phòng Mượn: MA 26168-26169 
 

117/. HUIJSER, MIJND. Lợi thế văn hoá = The cultural advantage : Một mô hình 

mới để thành công khi làm việc với các nhóm toàn cầu / Mijnd Huijser; Nguyễn Đình 

Huy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 156tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình linh hoạt trong hành xử giúp cho mỗi người phân biệt 

được hành vi cá nhân với hành vi văn hoá, giúp các nhà quản lí điều hành nhân sự và 

các thành viên nhóm học được cách biến những căng thẳng trong văn hoá công ty thành 

nguồn năng lượng và làm gia tăng lợi thế về văn hoá để đạt kết quả tốt. 

+ Môn loại: 658.4 / L462TH 
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- Phòng Mượn: MA 25971-25972 
 

118/. DUDE, BRAD. Nhanh! Tôi cần trở thành nhà lãnh đạo trong 30 ngày! = 

Quick! I need to be a leader in 30 days! / Brad Dude; Loan Loan dịch. - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Để giúp bạn vượt qua những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu khi mới đảm 

nhận vị trí lãnh đạo, sách sẽ cung cấp cho bạn vô số kỹ năng, phương pháp và công cụ 

hữu ích, cũng như thái độ và cách nhìn nhận sự việc cần thiết để bạn có cơ hội đạt được 

thành công ở vị trí mới này. 

+ Môn loại: 658.4 / NH107T 

- Phòng Đọc: DV 61282 

- Phòng Mượn: MA 26140-26141 
 

119/. WILLINK, JOCKO. Thế lưỡng nan của nhà lãnh đạo : Vận dụng cân bằng 

12 quy tắc lãnh đạo từ Seal / Jocko Willink, Leif Babin; Trần Trọng Hải Minh dịch.- H.: 

Thế giới, 2022. - 418tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn cân bằng những thế lưỡng nan trong lãnh đạo qua những 

tình huống thực tế cả trong chiến đấu và kinh doanh, với những nguyên tắc cụ thể, rõ 

ràng như: Quyết đoán nhưng không áp chế, quyết liệt như không liều lĩnh, khiêm nhường 

nhưng không thụ động... 

+ Môn loại: 658.4 / TH250L 

- Phòng Đọc: DV 61272 

- Phòng Mượn: MA 26120-26121 
 

120/. SHAW, PETER. 100 ý tưởng nhóm tuyệt hay = 100 Great team effectiveness 

ideas / Peter Shaw; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 345tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Đưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất 

mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm 

như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện 

đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm... 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 

- Phòng Mượn: MA 25969-25970 
 

121/. YEUNG, ARTHUR. Tái tạo tổ chức = Reinventing the organization: 6 bước 

xoay chuyển công ty khi thị trường "lật mặt" / Arthur Yeung, Dave Ulrich; Nguyễn Thế 

Hùng dịch. - H. : Công thương, 2022. - 330tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp một kế hoạch chi tiết để tái tạo tổ chức giúp mang lại giá trị 

lớn hơn nữa cho tổ chức trong các thị trường chuyển động không ngừng. Dựa trên những 

nghiên cứu chuyên sâu tại 8 công ty hàng đầu Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu, tác giả 
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giải thích về cách xây dựng một loại hình tổ chức mới (một “hệ sinh thái được định 

hướng thị trường”) đáp ứng được các cơ hội thị trường liên tục thay đổi về tốc độ và 

quy mô. 

+ Môn loại: 658.4 / T103T 

- Phòng Đọc: DL 20546 

- Phòng Mượn: MA 26278-26279 
 

122/. ODELL, KELLY. 10 điều răn lãnh đạo tối ưu nhất thế giới = The human 

way: The ten commandments for perfect leaders / Kelly Odell; Thành Khang, Quỳnh 

Như dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cho các bạn các kỹ năng, phương pháp cũng như thái độ và cách 

nhìn nhận sự việc để bạn đạt được thành công ở vị trí quản lý như: Khiêm tốn; Trao 

quyền; Can đảm; Chấp nhận rủi ro; Tập trung vào kết quả; Truyền cảm hứng; Ra quyết 

định dựa trên thực tế; Nói điều mình nghĩ; Hỗ trợ nhân viên; Đi từ quản lý đến lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4092 / M558Đ 

- Phòng Đọc: DV 61297 

- Phòng Mượn: MA 26174-26175 
 

123/. HOÀ NHÂN. Tứ thư lãnh đạo : Thuật xử thế / Hoà Nhân; Dịch: Trần Thu 

Hiên, Nghiêm Thuỳ Hương, Nguyễn Trọng Đông,....- Tái bản lần thứ 14. - H.: Lao động, 

2021. - 435tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích những yếu tố cần thiết dành cho các nhà lãnh đạo: Giao tiếp, 

trang phục, tâm lý, lễ nghi, uy tín... để có được đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, 

đối nhân xử thế, mở rộng mạng lưới quan hệ. 

+ Môn loại: 658.4092 / T550TH 

- Phòng Đọc: DL 20532 

- Phòng Mượn: MA 26244-26245 
 

124/. TRỊNH NHẤT QUẦN. Để cuộc họp làm tăng doanh số - họp là cả một nghệ 

thuật : Tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục những cuộc họp kém hiệu quả / Trịnh 

Nhất Quần; Nguyễn Vĩ dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục những 

cuộc họp kém hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách và nhân lực, đồng thời học được cách 

tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DV 61280 

- Phòng Mượn: MA 26136-26137 
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125/. PETER, THOMAS J.. Kiếm tìm sự hoàn hảo = In search of excellence: 

Phương pháp quản trị những doanh nghiệp thành công nhất nước Mỹ / Thomas J. Peters, 

Robert H. Waterman; Tùng Linh dịch. - H. : Công thương, 2022. - 423tr.; 24cm 

Tóm tắt: Dựa trên nghiên cứu về 43 công ty Mỹ được quản lý tốt nhất trong nhiều 

ngành kinh doanh khác nhau, mô tả 8 nguyên tắc cơ bản cần có trong quản lý để trở 

thành công ty vượt trội, đồng thời tập trung vào bảy yếu tố (7S) trong khung phân tích 

của McKinsey để đánh giá một tổ chức. 

+ Môn loại: 658.5 / K304T 

- Phòng Đọc: DL 20524 

- Phòng Mượn: MA 26234 
 

126/. GROVE, ANDREW S.. OKRs - Tối ưu hoá hiệu suất của bất kỳ đội nhóm 

nào / Andrew S.Grove; Nhóm dịch D-Institute. - H. : Công thương, 2022. - 266tr.; 24cm. 

- (Tủ sách: Doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp) 

Tên sách tiếng Anh: High output management 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ thuật và chỉ số bạn có thể sử dụng để khiến việc 

tuyển dụng của công ty trở nên chính xác và có thể đo lường được như sản xuất. Cách 

biến cấp dưới và đồng nghiệp của bạn thành thành viên của nhóm làm việc hiệu suất 

cao. Cách thúc đẩy nhóm đạt được hiệu suất đỉnh cao mọi lúc. 

+ Môn loại: 658.5 / O-428T 

- Phòng Đọc: DL 20520 

- Phòng Mượn: MA 26226-26227 

 

127/. CAHILL, JONATHAN. Đánh lửa cho thương hiệu : Những chiến lược đã 

đưa các thương hiệu vút bay đến thành công / Jonathan Cahill; Phan Vũ Ngọc Lan dịch. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 183tr. : Ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Igniting the brand 

Tóm tắt: Tập hợp đầy đủ những chiến lược có hiệu quả trong việc đưa đến tiếp thị 

thành công, phát triển chiến lược từ thương hiệu và bối cảnh của thương hiệu, hiểu biết 

sâu sắc thị trường, cũng như sự tương tác giữa thương hiệu và người tiêu dùng. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ107L 

- Phòng Mượn: MA 25973-25974 
 

128/. BERRY, LEONARD L.. Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ = Discovering 

the soul of service : Phương pháp xây dựng những công ty dịch vụ tuyệt hảo nhất thế 

giới / Leonard L. Berry; Ánh Nguyệt dịch. - H. : Công thương, 2022. - 329tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 9 nguyên tắc cơ bản để có được thành công bền vững trong 

kinh doanh: Tập trung chiến lược; Thực thi hoàn hảo; Nắm bắt số phận; Mối quan hệ 

dựa trên lòng tin; Sự hào phóng; Đầu tư vào thành công của nhân viên; Khiêm tốn; Khai 

thác thành tựu để dẫn dắt sự thoả mãn của khách hàng; Đổi mới và phát triển. 
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+ Môn loại: 658.8 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DL 20525 

- Phòng Mượn: MA 26235-26236 

 

129/. VAYNERCHUK, GARY. Nền kinh tế cảm ơn / Gary Vaynerchuk; Mạc Tú 

Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 311tr.: Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The thank you economy 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bí quyết dành cho những người hoạt động kinh tế thông 

qua hoạt động tiếp thị và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Một số bài học 

kinh nghiệm từ các doanh nhân nổi tiếng. 

+ Môn loại: 658.8 / N254K 

- Phòng Mượn: MA 25967-25968 
 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 

130/. ĐẶNG TỈNH. Tính toán biện pháp thi công nhà cao tầng / Đặng Tỉnh. - H.: 

Xây dựng, 2021. - 180tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tính toán biện pháp thi công phần ngầm: Cọc khoan nhồi, cọc 

barét, thi công Top-Down, tường vây; Phần thân: cần cẩu tháp, cột, dầm, sàn, sàn thao 

tác, sàn tiếp liệu, sàn giáo bao che; Kết cấu ứng lực trước: dầm, sàn, dầm chuyển. 

+ Môn loại: 690 / T312T 

- Phòng Đọc: DL 20585 

- Phòng Mượn: MD 10008-10009 
 

700. NGHỆ THUẬT 

 

131/. NGUYỄN HỒNG HƯNG. Nguyên lý bố cục thị giác / Nguyễn Hồng Hưng. 

- H. : Mỹ thuật, 2021. - 291tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích về bố cục và thiết kế bố cục trong nghệ thuật thị giác: Giao 

diện-mặt tranh-khung hình, lực hút thị giác, cân chỉnh lực thị giác, bố cục đóng và mở, 

kiêng kỵ trong bố cục phương Tây và phương Đông, nhịp điệu của thiết kế bố cục, bố 

cục với khung hình cố định của máy ảnh. 

+ Môn loại: 701 / NG527L 

- Phòng Đọc: DL 20613 
 

132/. VŨ TIẾN ĐẠT. Mô phỏng hình học kiến trúc và CAD = Simulation of 

architectural geometry and CAD / Vũ Tiến Đạt. - H. : Xây dựng, 2021. - 112tr.: Hình 

vẽ, ảnh màu; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức về đa diện và vật thể hình học, đường cong, mặt 

cong, tham số hoá các mặt hình học và khung dây và mặt hình học ứng dụng trong kiến 

trúc hiện đại. 

+ Môn loại: 720.28 / M450P 

- Phòng Đọc: DL 20601 

- Phòng Mượn: MG 11107-11108 
 

133/. NGUYỄN ĐỨC THIỀM. Kiến trúc : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành 

Xây dựng cơ bản và cao đẳng Kiến trúc / Nguyễn Đức Thiềm. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 

2021. - 276tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc; Kiến thức cơ bản về kiến 

trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình. 

+ Môn loại: 720.71 / K305TR 

- Phòng Đọc: DL 20678 

- Phòng Mượn: MG 11121-11122 
 

134/. PHẠM ĐÌNH VIỆT. Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / Phạm Đình Việt, 

Nguyễn Thị Liễu. - H.: Xây dựng, 2021. - 116tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản của sáng tác hình tượng trong kiến trúc 

như: Hình thức, hình thái, biểu tượng, hình tượng; Sự thụ cảm của con người; Hình 

tượng của công trình kiến trúc qua các giai đoạn phát triển trên thế giới; Hình tượng 

trong công trình kiến trúc ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của đất nước; Văn 

hoá trong sáng tạo hình tượng kiến trúc; Nâng cao chất lượng thẩm mĩ công trình kiến 

trúc. 

+ Môn loại: 725 / S106T 

- Phòng Đọc: DL 20602 

- Phòng Mượn: MG 11109-11110 
 

135/. TRẦN HẬU YÊN THẾ. Đi tìm khuôn mặt La Hầu / Trần Hậu Yên Thế. H.: 

Mỹ thuật, 2021. - 186tr. : Tranh, ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về dạng thức, vị trí và nghệ thuật Đồ án La Hầu trong trang 

trí kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc cổ dân tộc. 

+ Môn loại: 729.09597 / Đ300T 

- Phòng Tra cứu: TC 4671 
 

136/. NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ. Chiếu sáng tự nhiên công trình kiến trúc và 

hiệu quả năng lượng / Nguyễn Hoàng Minh Vũ chủ biên, Nguyễn Lê Duy Luân, Võ 

Viết Cường. - H. : Xây dựng, 2022. - 195tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược thiết kế chiếu sáng tự nhiên và phân tích thực 

trạng, giải pháp chiếu sáng tự nhiên công trình kiến trúc. Tính toán thiết kế chiếu sáng 
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tự nhiên công trình kiến trúc theo phương pháp truyền thống, theo phương pháp tích 

hợp và thiết kế chiếu sáng tự nhiên công trình điển hình. 

+ Môn loại: 729 / CH309S 

- Phòng Đọc: DL 20679 

- Phòng Mượn: MG 11123 
 

137/. GIA LONG. Trang trí nội thất nhà ở / Gia Long, Uy Minh, Hiểu Lạc; Đỗ 

Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2020. - 141tr. : Hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những lý luận cơ bản về trang trí nội thất nhà ở, những ví 

dụ điển hình để bạn đọc có thể vận dụng một cách thích hợp cho các hoàn cảnh khác 

nhau. 

+ Môn loại: 747.7 / TR106TR 

- Phòng Đọc: DL 20680 

- Phòng Mượn: MG 11124-11125 
 

138/. LƯ NHẤT VŨ. Nhạc sĩ Xuân Hồng / Chủ biên: Lư Nhất Vũ, Lê Giang. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008. - 347tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp nhạc sĩ Xuân Hồng. Những tác phẩm, bút 

tích, tự thuật và các bài viết của nhạc sĩ. Tập ảnh về nhạc sĩ Xuân Hồng. 

+ Môn loại: 780.92 / NH101S 

- Phòng Mượn: MG 11083-11084 
 

139/. NGUYỄN THUỲ VÂN. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, 

góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Nguyễn Thuỳ Vân. - H.: Thể thao và Du 

lịch, 2021. - 208tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao 

trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học. 

+ Môn loại: 796.071 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 61322 

- Phòng Mượn: MG 11094-11095 
 

140/. VŨ TRỌNG LỢI. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu 

số / Vũ Trọng Lợi. - H.: Thể thao và Du lịch, 2021. - 176tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển 

thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào 

thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh 

nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể 

thao và trò chơi vận động dân gian. 

+ Môn loại: 796.08 / TH250D 
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- Phòng Đọc: DV 61323 

- Phòng Mượn: MG 11096-11097 
 

141/. HOÀI LÊ. Một thời / Hoài Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 319tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài báo, bài bình luận hay những mẩu chuyện của 

tác giả về thể dục thể thao từ thập niên 1980 đến nay phản ánh thực trạng hoạt động thể 

thao tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong 30 năm qua. 

+ Môn loại: 796.09597 / M458TH 

- Phòng Mượn: MG 11079-11080 
 

142/. HILL, DECLAN. Ai quyết định? Bóng đá và tội phạm có tổ chức / Declan 

Hill; Dịch: Nguyễn Sơn Thạch, Vũ Công Lập. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.  

408tr.; 24cm 

Tên sách nguyên bản: The fix: soccer and organized crime 

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện nổi bật, sự kiện vui, buồn trong bóng đá. Tác giả 

cũng nói về những tội phạm có tổ chức trong bóng đá, cách thế giới tội phạm xâm nhập 

vào bóng đá, thao túng bóng đá, làm sai lệch kết quả các trận đấu. 

+ Môn loại: 796.334 / A103QU 

- Phòng Mượn: MG 11081-11082 
 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ 

 

143/. Dạ vũ từ địa ngục = Prom nights from hells : Truyện ngắn / Meg Cabot, Kim 

Harrison, Michele Jaffe... ; Phùng Nguyễn biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2011. - 264tr.; 20cm 

+ Môn loại: 808.83 / D100V 

- Phòng Mượn: MN 12513-12514 
 

144/. Quà tặng dành cho người đang yêu / Nhóm Nhân văn. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2011. - 253tr.; 21cm 

+ Môn loại: 808.83 / QU100T 

- Phòng Mượn: MN 12488-12489 
 

145/. KOCH, HOWARD. Casablanca - Bộ phim huyền thoại / Howard Koch; Dịch: 

Lưu Chi, Phương Huyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 257tr.: Ảnh; 23cm 

+ Môn loại: 812 / C109 

- Phòng Mượn: MN 12571-12572 
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810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH 

 

146/. WILLIAMS, TENNESSE. Chuyến tàu mang tên Dục vọng / Tennesse 

Williams; Nguyễn Trương Quý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 233tr.: Ảnh; 

23cm 

Nguyên bản: A streetcar named Desire 

+ Môn loại: 812 / CH527T 

- Phòng Mượn: MN 12569-12570 
 

147/. SPARKS, BEATRICE. Tình yêu lừa dối = Treacherous love / Beatrice 

Sparks; Trần Hữu Kham dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 232tr.; 19cm 

+ Môn loại: 813 / T312Y 

- Phòng Mượn: MN 12519-12520 
 

148/. BURROUGHS, EDGAR RICE. John Carter và công chúa hoả tinh: Tiểu 

thuyết phiêu lưu - hành động / Edgar Rice Burroughs; Nguyễn Thành Nhân dịch.- Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20cm 

Tên sách nguyên bản: A princess of Mars 

T.1. - 262tr. 

+ Môn loại: 813 / J427C 

- Phòng Mượn: MN 12497-12498 
 

149/. BURROUGHS, EDGAR RICE. John Carter và linh thần hoả tinh: Tiểu 

thuyết phiêu lưu - hành động / Edgar Rice Burroughs; Nguyễn Thành Nhân dịch.- Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The gods of Mars 

T.2. - 316tr. 

+ Môn loại: 813 / J427C 

- Phòng Mượn: MN 12499-12500 

 

150/. BURROUGHS, EDGAR RICE. John Carter và thống soái hoả tinh : Tiểu 

thuyết phiêu lưu - hành động / Edgar Rice Burroughs; Nguyễn Thành Nhân dịch.- Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The warlord of Mars 

T.3. - 225tr. 

+ Môn loại: 813 / J427C 

- Phòng Mượn: MN 12501-12502 
 

151/. CAST, P. C.. Bị phản bội: Tiểu thuyết / Betrayed. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2011. - 409tr.; 20cm 
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+ Môn loại: 813 / B300PH 

- Phòng Mượn: MN 12503-12504 
 

152/. HYDE, CATHERIN RYAN. Đáp đền tiếp nối / Catherin Ryan Hyde; Trần 

Phương Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009.- 411tr.; 21cm.- (Tủ sách Lẽ 

sống) 

+ Môn loại: 813 / Đ109Đ 

- Phòng Mượn: MN 12493-12494 
 

153/. CHBOSKY, STEPHEN. Điệu vũ bên lề / Stephen Chbosky; Phong Du dịch. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 289tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The perks of being a Wallflower 

+ Môn loại: 813 / Đ309V 

- Phòng Mượn: MN 12533 
 

154/. CAST, P.C.. Được lựa chọn = Chosen / P. C. Cast, Kristin Cast; Tịnh Thuỷ 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011.- 361tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / Đ557L 

- Phòng Mượn: MN 12476-12477 
 

155/. KOONTZ, DEAN. Frankenstein của Dean Kootz : Tiểu thuyết / Dean 

Koontz; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 3 quyển; 20cm.  

(Dành cho lứa tuổi 18+) 

Tên sách tiếng Anh: Dean Koontz''s Frankenstein book one: Prodigal son 

Q.1 : Đứa con lang bạt. - 388tr. 

+ Môn loại: 813 / FR107C 

- Phòng Mượn: MN 12528 
 

156/. KOONTZ, DEAN. Frankenstein của Dean Kootz: Tiểu thuyết / Dean Koontz; 

Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 3 quyển; 20cm.  (Dành cho 

lứa tuổi 18+) 

Tên sách tiếng Anh: Dean Koontz''s Frankenstein book one: City of night 

Q.2 : Thành phố của bóng đêm. - 349tr. 

+ Môn loại: 813 / FR107C 

- Phòng Mượn: MN 12529 

 

157/. KOONTZ, DEAN. Frankenstein của Dean Kootz : Tiểu thuyết / Dean 

Koontz; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 3 quyển; 20cm.  

(Dành cho lứa tuổi 18+) 

Tên sách tiếng Anh: Dean Koontz''s Frankenstein book one: Dead and alive 
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Q.3 : Chết và hồi sinh. - 319tr. 

+ Môn loại: 813 / FR107C 

- Phòng Mượn: MN 12530 

 

158/. BUSHNELL, CANDACE. Mùa hè & thành thị : Nhật ký Carrie / Candace 

Bushnell; Linh Trang dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 415tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Summer and the city: A carrie diaries novel 

+ Môn loại: 813 / M501H 

- Phòng Mượn: MN 12495 

 

159/. RUSSELL, DAVID O. Ngoài hành tinh: Tiểu thuyết / David O. Russell; 

Andrew Auseon chấp bút; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.  

347tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Alienated 

+ Môn loại: 813 / NG404H 

- Phòng Mượn: MN 12505-12506 

 

160/. Nghỉ hè với quỷ : Tập truyện ngắn / Libba Bray, Cassandra Clare, Claudia 

Gray; Hà Hải Châu dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013.- 356tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Vacations from hell 

+ Môn loại: 813 / NGH300H 

- Phòng Mượn: MN 12464-12465 

 

161/. BUSHNELL, CANDACE. Nhật ký Carrie: Thời chanh cốm của Sex and the 

city : Tiểu thuyết / Candace Bushnell; Phạm Hải Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2011. - 404tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The Carrie diaries 

+ Môn loại: 813 / NH124K 

- Phòng Mượn: MN 12496 

 

162/. MCLAUGHLIN, EMMA. Nhật ký vú em = The nanny diaries: Tiểu thuyết / 

Emma McLaughlin, Nicola Kraus; Phan Uyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. 

- 461tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / NH124K 

- Phòng Mượn: MN 12526-12527 

 

163/. BROOKS, TERRY. Thanh gươm Shannara / Terry Brooks; Hoàng Thạch 

Quân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 2 tập; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The sword of Shannara 

T.1. - 347tr. 
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+ Môn loại: 813 / TH107G 

- Phòng Mượn: MN 12544 
 

164/. BROOKS, TERRY. Thanh gươm Shannara / Terry Brooks; Hoàng Thạch 

Quân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 2 tập; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The sword of Shannara 

T.2. - 564tr. 

+ Môn loại: 813 / TH107G 

- Phòng Mượn: MN 12545 

 

165/. NOËL, ALYSON. Trăng xanh = Blue moon / Alyson Noël; Dịch: Kim 

Nhường, Lê San. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 391tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / TR116X 

- Phòng Mượn: MN 12466-12467 
 

166/. GIDEON, MELANIE. Vợ số 22 : Tiểu thuyết / Melanie Gideon; Dịch: Chu 

Hồng Thắng, Lê Văn Dương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 543tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Wife 22 

+ Môn loại: 813 / V460S 

- Phòng Mượn: MN 12541 
 

167/. HOCKING, AMANDA. Bị hoán đổi / Amanda Hocking; Dịch: Huyền Trân, 

Như Ngọc.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 376tr.; 20cm. (Câu chuyện huyền hoặc 

và lãng mạn về xứ Trylle) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Switched 

+ Môn loại: 813 / B300H 

- Phòng Mượn: MN 12507 
 

168/. HOCKING, AMANDA. Bị tranh đoạt: Tiểu thuyết / Amanda Hocking; 

Nguyễn Dương Như Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014. - 431tr.; 20cm. - 

(Câu chuyện huyền hoặc và lãng mạn về xứ Trylle) 

Tên sách tiếng Anh: Torn 

+ Môn loại: 813 / B300TR 

- Phòng Mượn: MN 12508 
 

169/. QUICK, MATTHEW. Boy 21 / Matthew Quick; Nhật Khoa dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015. - 309tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Boy 21 

+ Môn loại: 813 / B435H 

- Phòng Mượn: MN 12556 
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170/. HERMANN, NELLIE. Chữa lành = The cure for grief: Tiểu thuyết / Nellie 

Hermann; Trương Tiếp Trương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 325tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / CH551L 

- Phòng Mượn: MN 12554-12555 
 

171/. Đừng bao giờ nói lời chia xa : Tập truyện ngắn / Melissa Marr, Scott 

Westerfeld, Justine Larbalestier,...; Nguyễn Dương Như Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2012. - 317tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Love is hell 

+ Môn loại: 813 / Đ556B 

- Phòng Mượn: MN 12490-12491 
 

172/. NOEL, ALYSON. Hôn và blog = Kiss and blog / Alyson Noel; Dịch: Thanh 

Tuấn, Huyền Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 370tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / H454V 

- Phòng Mượn: MN 12484-12485 
 

173/. NOEL, ALYSON. Nghệ sĩ quê mùa và nữ hoàng vũ hội / Alyson Noel; Dịch: 

Vĩnh Thắng, Quỳnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 370tr.; 20cm 

Nguyên bản: Art geeks and prom queens 

+ Môn loại: 813 / NGH250S 

- Phòng Mượn: MN 12482-12483 
 

174/. ROTH, VERONICA. Số bốn: Divergent ngoại truyện / Veronica Roth; Hồng 

Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016. - 315tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / S450B 

- Phòng Mượn: MN 12539-12540 
 

175/. BRIDGE, ANDREW. Trưởng thành từ hy vọng / Andrew Bridge; Anh Trần 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 423tr.; 21cm 

Nguyên bản: Hope''s boy 

+ Môn loại: 813.6 / TR561TH 

- Phòng Mượn: MN 12480-12481 
 

176/. NOEL, ALYSON. Vờ như 19 / Alyson Noel; Dịch: Thanh Tuấn, Huyền Chi. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 326tr.; 21cm 

Nguyên bản: Faking 19 

+ Môn loại: 813 / V460NH 

- Phòng Mượn: MN 12486-12487 
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177/. NOËL, ALYSON. Vùng đất vắng linh hồn / Alyson Noël; Dịch: Kim 

Nhường, Lê San. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 436tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Shadowland 

+ Môn loại: 813 / V513Đ 

- Phòng Mượn: MN 12522 
 

178/. DOKEY, CAMERON. Yêu theo tử vi: Tiểu thuyết / Cameron Dockey; Phan 

Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 208tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Love stories 

+ Môn loại: 813 / Y606TH 

 

820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ 

 

179/. CLAEVE, CHRIS. Bàn tay cứu mạng: Tiểu thuyết / Chris Claeve; Thi Trúc 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 381tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The other hand 

+ Môn loại: 823 / B105T 

- Phòng Mượn: MN 12470-12471 
 

180/. GORDON, RODERICK. Cõi sâu: Tập tiếp theo của cuốn truyện ly kỳ về thế 

giới ngầm dưới lòng đất âm phủ / Roderick Gordon, Brian Williams; Trương Quý dịch; 

Thu Phương hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 529tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Deeper 

+ Môn loại: 823 / C428S 

- Phòng Mượn: MN 12492 
 

181/. DOCHERTY, JYMMY. Cú lừa ngọt như kem = The Ice cream con: Hai 

muỗng kim cương và những mối nguy hiểm / Jymmy Docherty; Phương Minh dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 264tr.; 19cm 

+ Môn loại: 823 / C500L 

- Phòng Mượn: MN 12517-12518 
 

182/. SHAN, DARREN. Demonata / Darren Shan, Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 6 tập; 19cm 

T.1: Chúa yêu. - 332tr. 

+ Môn loại: 823 / D202 

- Phòng Mượn: MN 12557-12558 
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183/. SHAN, DARREN. Demonata / Darren Shan, Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 6 tập; 19cm 

T.2: Kẻ trộm yêu tinh. - 352tr. 

+ Môn loại: 823 / D202 

- Phòng Mượn: MN 12559-12560 
 

184/. SHAN, DARREN. Demonata / Darren Shan, Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 6 tập; 19cm 

T.4: Tiếng thét trong bóng tối. - 358tr. 

+ Môn loại: 823 / D202 

- Phòng Mượn: MN 12561-12562 
 

185/. SHAN, DARREN. Demonata / Darren Shan, Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 6 tập; 19cm 

T.5: Huyết thú. - 319tr. 

+ Môn loại: 823 / D202 

- Phòng Mượn: MN 12563-12564 
 

186/. SHAN, DARREN. Demonata / Darren Shan, Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 6 tập; 19cm 

T.6 : Sự khải huyền của quỷ. - 320tr. 

+ Môn loại: 823 / D202 

- Phòng Mượn: MN 12565-12566 
 

187/. DOHERTY, BERLIE. Bé không tên của mẹ: Tiểu thuyết / Berlie Doherty; 

Trần Hữu Kham dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 287tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Dear nobody 

+ Môn loại: 823 / B200KH 

- Phòng Mượn: MN 12515-12516 

 

188/. O''FARRELL, JOHN. Điều tốt nhất cho gã có vợ / John O''Farrell; Lê Thu 

Thuỷ dịch; Thái Thanh Sơn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 333tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 823 / Đ309T 

- Phòng Mượn: MN 12509-12510 

 

189/. FIELDING, HELEN. Tiểu thư Jones: Bên lề lý trí: Tiểu thuyết / Helen 

Fielding; Lam Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 440tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Bridget Jones: The edge of reason 

+ Môn loại: 823 / T309TH 
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- Phòng Mượn: MN 12546 
190/. MOYES, JOJO. Bức thư tình cuối: Tiểu thuyết / Jojo Moyes; Dương Thuỳ 

Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014. - 653tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The last letter from your lover 

+ Môn loại: 823 / B552TH 

- Phòng Mượn: MN 12463 
 

191/. AHERN, CECELIA. Cô gái trong gương = Girl in the mirror: Tiểu thuyết / 

Cecelia Ahern; Dịch: Kim Nhường, Lê San. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 

102tr.; 19cm 

+ Môn loại: 823 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 12534-12535 
 

192/. MARYON, KATE. Dải ngân hà / Kate Maryon; Quỳnh Trâm dịch.- Tái bản 

lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 263tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: A sea of stars 

+ Môn loại: 823 / D103NG 

- Phòng Mượn: MN 12468-12469 
 

193/. WOODING, CHRIS. Malice - Đừng hòng thoát! / Chris Wooding; Minh hoạ: 

Dan Charnett; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 421tr.: Tranh 

vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Malice: you can''t escape 

+ Môn loại: 823 / Đ556H 

- Phòng Mượn: MN 12511-12512 
 

194/. HARRIS, M.G.. Hồ sơ Joshua - Thành phố vô hình / M.G. Harris; Nhí Chờ 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 351tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The Joshue Files: Invisible city 

+ Môn loại: 823 / H450S 

- Phòng Mượn: MN 12474-12475 
 

195/. HARRIS, M.G.. Hồ sơ Joshua - Kinh hoàng trong băng giá / M.G. Harris; 

Nhí Chờ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 392tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The Joshue Files: Ice shock 

+ Môn loại: 823 / H450S 

- Phòng Mượn: MN 12472-12473 
 

196/. BEUKES, LAUREN. Nghiệt súc: Tiểu thuyết / Lauren Beukes; Lê Thuỳ 

Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016. - 578tr.; 20cm 
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Tên sách tiếng Anh: Broken monsters 

+ Môn loại: 823 / NGH308S 

- Phòng Mượn: MN 12462 

 

197/. NIMMO, JENNY. Vương quốc bí ẩn / Jenny Nimmo; Bạch Tuyết dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012.- 242tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The secret kingdom 

+ Môn loại: 823 / V561QU 

- Phòng Mượn: MN 12567-12568 

 

830. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 

 

198/. FUNKE, CORNELIA. Máu mực: Tiểu thuyết / Cornelia Funke; Kiều Hoa 

dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007.- 19cm 

Tên sách tiếng Đức: Tintenblut 

T.1. - 493tr. 

+ Môn loại: 833 / M111M 

- Phòng Mượn: MN 12550-12551 
 

199/. FUNKE, CORNELIA. Máu mực: Tiểu thuyết / Cornelia Funke; Kiều Hoa 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007.- 19cm 

Tên sách tiếng Đức: Tintenblut 

T.2. - 508tr. 

+ Môn loại: 833 / M111M 

- Phòng Mượn: MN 12552-12553 
 

840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 

 

200/. MÉRIMÉE, PROSPER. Những lá thư từ Tây Ban Nha / Prosper Mérimée; 

Dịch: Thu Phương, Huy Minh,...- H. : Văn học, 2022. - 231tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: Lettres adressées d''Espagne 

+ Môn loại: 843 / NH556L 

- Phòng Mượn: MN 12586-12587 
 

891. VĂN HỌC ĐÔNG ẤN - ÂU VÀ CELT 

201/. LUKIANENKO, JERGEY. Tuần đêm: Tiểu thuyết Kỳ ảo / Jergey 

Lukianenko; Thuỵ Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 627tr.; 19cm 

+ Môn loại: 891.7 / T502Đ 

- Phòng Mượn: MN 12521 
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202/. MINAEV, SERGEY. Vô hồn = Duhless: Chuyện về một người không chân 

chính / Sergey Minaev; Dịch: Nhật An, Trương Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009. - 515tr.; 19cm 

+ Môn loại: 891.7 / V450H 

- Phòng Mượn: MN 12523-12524 
 

203/. BELYAEV, ALEXANDER ROMANOVICH. Người bay Ariel / Alexander 

Romanovich Belyaev; Minh Đăng Khánh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 

352tr.; 20cm 

+ Môn loại: 891.7 / NG558B 

- Phòng Mượn: MN 12525 
 

204/. Ngày tình nhân cuối cùng: Truyện ngắn Ba Lan chọn lọc / Katarzyna 

Grochola, Janusz L. Wisniewski, Mariusz Cieslik... ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Thư, 

Nguyễn Chí Thuật. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 253tr.; 20cm 

+ Môn loại: 891.8 / NG112T 

- Phòng Mượn: MN 12478-12479 
 

205/. MUSIEROWICZ, MALGORZATA. Tên nói dối / Malgorzata Musierowicz; 

Nguyễn Thị Thanh Thư dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008. - 344tr.; 19cm 

+ Môn loại: 891.8 / T254N 

- Phòng Mượn: MN 12548-12549 

 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN 

 

206/. KŌBŌ ABE. Khuôn mặt người khác / Kōbō Abe; Phạm Mạnh Hùng dịch.- 

H.: Dân trí, 2022. - 331tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / KH517M 

- Phòng Mượn: MN 12584-12585 

 

207/. NATSUKI AMASAWA. Gửi em của mười năm sau / Natsuki Amasawa; 

Kam Tròn dịch; Loundraw minh hoạ. - H. : Thế giới, 2022. - 399tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / G553E 

- Phòng Mượn: MN 12605 
 

208/. KEIGO HIGASHINO. Những kẻ đáng ngờ / Keigo Higashino; Vương Hải 

Yến dịch.- H. : Văn học, 2022. - 296tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH556K 

- Phòng Mượn: MN 12582-12583 
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895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN 

 

209/. LEE DONG HA. Thành phố đồ chơi = Toy city: Tiểu thuyết / Lee Dong Ha; 

Đỗ Thị Khánh Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 317tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.7 / TH107PH 

- Phòng Mượn: MN 12537-12538 
 

210/. KIM YOUNG HA. Điều gì xảy ra, ai biết: Tập truyện ngắn / Kim Young Ha; 

Hiền Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 282tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Nobody knows what happened 

+ Môn loại: 895.7 / Đ309GI 

- Phòng Mượn: MN 12531-12532 
 

211/. KIM DONG IN. Truyện ngắn Kim Dong In / Kim Dong In; Dịch: Ahn Kyong 

Hwan, Phạm Quang Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008. - 197tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.7 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MN 12542-12543 
 

212/. KIM YOUNG HA. Chơi Quiz Show: Tiểu thuyết / Kim Young Ha; Việt Hiền 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 580tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / CH462QU 

- Phòng Mượn: MN 12536 

 

213/. PARK WAN-SUH. Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy? : Tiểu thuyết / 

Park Wan-Suh; Nguyễn Lệ Thu dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 354tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.7 / A103Đ 

- Phòng Mượn: MN 12547 
 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

214/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ. Văn học Việt Nam trung cận đại - hướng tiếp cận và 

vấn đề nghiên cứu / Nguyễn Đình Chú chủ biên, Biện Minh Điền, Trần Văn Toàn.... H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 458tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề khái quát về tiếp cận hệ thống, cấu trúc và quá 

trình văn học Việt Nam trung đại - cận đại; Tiếp cận các hiện tượng văn học: những tác 

gia, tác phẩm, thể loại thời kì này. 

+ Môn loại: 895.92209001 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20570 

- Phòng Mượn: MV 23918-23919 
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215/. HỒ DZẾNH. Chân trời cũ: Truyện ngắn / Hồ Dzếnh. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 190tr.; 21cm. - (Việt Nam danh tác) 

Tên thật của tác giả: Hà Triệu Anh 

+ Môn loại: 895.922332 / CH121TR 

- Phòng Đọc: DV 61395 

- Phòng Mượn: MV 23880-23881 
 

216/. NAM CAO. Sống mòn: Tiểu thuyết / Nam Cao. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 378tr.; 21cm. - (Việt Nam danh tác) 

+ Môn loại: 895.922332 / S455M 

- Phòng Đọc: DV 61396 

- Phòng Mượn: MV 23882-23883 
 

217/. HOÀNG NGỌC PHÁCH. Tố Tâm / Hoàng Ngọc Phách. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 163tr.; 21cm. - (Việt Nam danh tác) 

+ Môn loại: 895.922332 / T450T 

- Phòng Đọc: DV 61394 

- Phòng Mượn: MV 23878-23879 
 

218/. HỒ ANH THÁI. Người bên này trời bên ấy: Tập truyện ngắn / Hồ Anh Thái. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 239tr.: Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558B 

- Phòng Mượn: MV 23831-23832 
 

219/. ĐỖ PHẤN. Dằng dặc triền sông mưa: Truyện dài / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 321tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / D116D 

- Phòng Mượn: MV 23825-23826 
 

220/. NGUYỄN TRÍ. Đồ tể: Tập truyện ngắn / Nguyễn Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2014. - 388tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ450T 

- Phòng Mượn: MV 23824 
 

221/. HIỀN TRANG. Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa: Tập truyện ngắn / 

Hiền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018. - 255tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-119M 

- Phòng Mượn: MV 23833-23834 
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222/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Hai tuồng hát bội: Truyện ngắn / Vũ Đức Sao Biển. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 143tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H103T 

- Phòng Mượn: MV 23820-23821 
 

223/. BÙI ANH TẤN. Les - Vòng tay không đàn ông / Bùi Anh Tấn. - Tái bản lần 

thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005. - 357tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L206V 

- Phòng Mượn: MV 23845-23846 

 

224/. LỆ TÂN SITEK. Một mình trên đường: Tiểu thuyết / Lệ Tân Sitek. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 382tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Bùi Lý Lệ Tân 

+ Môn loại: 895.92234 / M458M 

- Phòng Mượn: MV 23813 
 

225/. VÕ DIỆU THANH. 17 cây số đường ma: Tuyển tập truyện ngắn / Võ Diệu 

Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 170tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M558B 

- Phòng Mượn: MV 23839-23840 
 

226/. LỆ TÂN SITEK. Ngã ba đường: Tiểu thuyết / Lệ Tân Sitek. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 539tr.; 20cm 

Tên thật của tác giả: Bùi Lý Lệ Tân 

+ Môn loại: 895.92234 / NG100B 

- Phòng Mượn: MV 23814 
 

227/. HÀ THANH PHÚC. Người đàn bà điên tầng 9 / Hà Thanh Phúc.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 171tr.; 19cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ) 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MV 23847-23848 
 

228/. MEGGIE PHẠM. Người xa lạ và em: Truyện dài / Meggie Phạm. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 305tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558X 

- Phòng Mượn: MV 23808-23809 
 

229/. PHAN VIỆT. Phù phiếm truyện: Tập truyện ngắn / Phan Việt.- Tái bản lần 

thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014.- 147tr.; 20m 

+ Môn loại: 895.92234 / PH500PH 
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- Phòng Mượn: MV 23837-23838 
 

230/. LÊ VĂN PHÚC. Tác phẩm đoạt giải II cuộc thi tiểu thuyết ĐBSCL: Tiểu 

thuyết / Lê Văn Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014. - 777tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / R556D 

- Phòng Mượn: MV 23815 
 

231/. PHẠM THU HÀ. Sau những ngày mưa: Truyện dài / Phạm Thu Hà. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018. - 194tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / S111NH 

- Phòng Mượn: MV 23806-23807 
 

232/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Sông lạc đường về: Tiểu thuyết / Vũ Đức Sao Biển.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 467tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S455L 

- Phòng Mượn: MV 23812 

 

233/. NGUYỄN BÍCH LAN. Sống trong chờ đợi: Truyện ngắn và thơ / Nguyễn 

Bích Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 241tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S455TR 

- Phòng Mượn: MV 23841-23842 
 

234/. PHẠM, MEGGIE. Tôi và em: Truyện dài / Meggie Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2013. - 380tr.: Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T452V 

- Phòng Mượn: MV 23810-23811 
 

235/. LƯƠNG ANH ĐAN. Trật nhịp: Tiểu thuyết tâm lý xã hội / Lương Anh Đan. 

- H.: Lao động, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR124NH 

- Phòng Mượn: MV 23876-23877 
 

 

236/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Vọng: Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Hùng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 199tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V431 

- Phòng Mượn: MV 23843-23844 
 

237/. Truyện ngắn hay Tuổi trẻ cuối tuần 2006 - 2007 / Nhiều tác giả.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2010. - 297tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ) 
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+ Môn loại: 895.9223408 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 23816-23817 
 

238/. Truyện ngắn hay Tuổi trẻ cuối tuần 2008 - 2009 / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 331tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ) 

+ Môn loại: 895.9223408 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 23818-23819 
 

239/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Xuân dược: Tuyển tập trào phúng / Vũ Đức Sao Biển. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 174tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92274 / X502D 

- Phòng Mượn: MV 23822-23823 
 

240/. NGỌC CHÂU. Theo Bác đi chiến dịch / Ngọc Châu. - Tái bản lần thứ 1. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011. - 201tr.; 20cm. - (Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Kể lại nhiều kỉ niệm mà chính bản thân, đồng đội của tác giả đã sống qua 

trong những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ Bác. 

+ Môn loại: 895.92283403 / TH205B 

- Phòng Mượn: MV 23804-23805 
 

241/. HỒ ANH THÁI. Họ trở thành nhân vật của tôi / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2012. - 539tr.; 20cm 

Tóm tắt: Kể lại những kỷ niệm và cảm nhận của tác giả về các nhà văn, nhà thơ 

Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Thị Minh Thái... 

+ Môn loại: 895.92284 / H400TR 

- Phòng Mượn: MV 23829-23830 
 

242/. ĐỖ PHẤN. Hà Nội thì không có tuyết: Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 315tr.: Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / H100N 

- Phòng Mượn: MV 23827-23828 
 

243/. 1987 / Vũ Khánh Vân, Phạm Toàn thắng, Đinh Đức Hoàng.... - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2018. - 293tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / M458NG 

- Phòng Mượn: MV 23849-23850 
 

244/. LỮ. Tôi ươm ánh mặt trời : Tản văn / Lữ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản 

lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 201tr.: Tranh vẽ; 20cm 

Tên thật của tác giả: Lữ Thế Cường 
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Tóm tắt: Tản mạn về cuộc sống, về những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống, 

những điều không như ý muốn nhưng vẫn phải đương đầu và luôn tin tưởng vào cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 895.9228408 / T452Ư 

- Phòng Mượn: MV 23835-23836 
 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

245/. VŨ THẾ BÌNH. Non nước Việt Nam: Sách hướng dẫn du lịch / Vũ Thế Bình. 

- H.: Thanh niên, 2020. - 1038tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, tóm tắt lịch sử, tôn giáo, văn hoá truyền 

thống của các dân tộc ở Việt Nam. Tiềm năng du lịch, các di tích, danh thắng các công 

trình mới được tôn tạo xây dựng ở thủ đô Hà Nội và 61 tỉnh thành. 

+ Môn loại: 915.97 / N430N 

- Phòng Đọc: DV 61320 

- Phòng Mượn: MG 11090-11091 

 

246/. LÃ ĐĂNG BẬT. Cố đô Hoa Lư / Lã Đăng Bật. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2011. - 264tr.: Ảnh, sơ đồ; 20cm. - (Việt Nam - Di sản văn hoá) 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, di tích kinh đô Hoa Lư qua các thời vua Đinh, vua Lê, 

vua Lý Thái Tổ và hành trình dời đô từ Hoa Lư ra thành đại La. Giới thiệu thân thế của 

vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, Lê Long Đĩnh, vua Lý Thái Tổ và một số các 

danh thần, hoàng hậu, hoàng tử.... 

+ Môn loại: 915.9739 / C450Đ 

- Phòng Mượn: MG 11077-11078 
 

247/. PHAN VĂN DIỆP. Tộc Phan Vân Trai - Kỷ yếu Canh Tý niên - 2020: Lịch 

sử tộc - Tộc phổ - Tộc sự / Phan Văn Diệp. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 549tr. : 

Hình, ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Sự nghiệp tìm về cội nguồn; Sự nghiệp phụng tu phổ 

hệ; Sự nghiệp xây dựng tộc ước; Tài liệu lịch sử tộc; Ba bộ tộc phổ lịch sử. 

+ Môn loại: 929 / T451PH 

- Phòng Đọc: DL 20687 
 

248/. Ngòi pháo 9 - 1: Về phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn thời 

kháng chiến chống Pháp. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 275tr.; 20cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng cách mạng TP Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu, bài nghiên cứu và hồi ký về phong trào đấu 

tranh của học sinh, sinh viên trường Petrus Ký, Gia Long, Marie Curie... Sự kiện học 

sinh Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ... trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 
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+ Môn loại: 959.7041 / NG428PH 

- Phòng Mượn: MG 11075-11076 
 

249/. THẠCH PHƯƠNG. Từ điển Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh / Thạch 

Phương, Lê Trung Hoa chủ biên.- Tái bản có bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2008. - 1148tr.: Minh hoạ; 26cm 

ĐTTS ghi: 

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động của Tp. Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực, từ nguồn 

gốc lịch sử đến hiện trạng phát triển theo thứ tự: Sự kiện, nhân vật, địa danh, đường phố, 

kinh tế văn hoá - xã hội, báo chí - xuất bản, tác phẩm, thành phố, những điểm đáng nhớ. 

+ Môn loại: 915.9779003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4678 
 


